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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6276 /QĐ-ĐHĐN ngày 26 tháng 10 năm 2016)
I. Lớp Giáo dục thể chất cơ bản
	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Phân phối chương trình

	
	
	
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Giáo dục thể chất 1

(Bắt buộc)
	ĐK (Điền kinh)


	Lý thuyết 
	04

	
	
	
	Thực hành:

+ Chạy cự ly trung bình

+ Chạy cự ly ngắn

+ Nhảy cao hoặc Nhảy xa
	24

	
	
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	2
	Giáo dục thể chất 2

(Bắt buộc)
	 TD (Thể dục)
	Lý thuyết 
	02

	
	
	
	Thực hành:

+ Thể dục tự do nam

+ Thể dục tự do nữ
	26

	
	
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	3
	Giáo dục thể chất 3

(Tự chọn)
	BĐ1 (Bóng đá 1)

BR1 (Bóng rổ 1)

BC1 (Bóng chuyền 1)

BB1 (Bóng bàn 1)

CL1 (Cầu lông 1)

VVN1 (Vovinam 1)

AER1 (Aerobics1)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	4
	Giáo dục thể chất 4

(Tự chọn)
	BĐ2 (Bóng đá 2)

BR2 (Bóng rổ 2)

BC2 (Bóng chuyền 2)

BB2 (Bóng bàn 2)

CL2 (Cầu lông 2)

VVN2 (Vovinam 2)

AER2 (Aerobics2)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	
	Tổng cộng 04 học phần 
	120


II. Lớp Giáo dục thể chất nâng cao

	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Phân phối chương trình

	
	
	
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Giáo dục thể chất 1
	BĐNC1 (Bóng đá nâng cao 1)

BRNC1 (Bóng rổ nâng cao 1)

BCNC1 (Bóng chuyền nâng cao 1)

BBNC1 (Bóng bàn nâng cao 1)

CLNC1 (Cầu lông nâng cao 1)

AERNC1 (Aerobics nâng cao 1)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	2
	Giáo dục thể chất 2
	BĐNC2 (Bóng đá nâng cao 2)

BRNC2 (Bóng rổ nâng cao 2)

BCNC2 (Bóng chuyền nâng cao 2)

BBNC2 (Bóng bàn nâng cao 2)

CLNC2 (Cầu lông nâng cao 2)

AERNC2 (Aerobics nâng cao 2)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	3
	Giáo dục thể chất 3
	BĐNC3 (Bóng đá nâng cao 3)

BRNC3 (Bóng rổ nâng cao 3)

BCNC3 (Bóng chuyền nâng cao 3)

BBNC3 (Bóng bàn nâng cao 3)

CLNC3 (Cầu lông nâng cao 3)

AERNC3 (Aerobics nâng cao 3)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	4
	Giáo dục thể chất 4
	BĐNC4 (Bóng đá nâng cao 4)

BRNC4 (Bóng rổ nâng cao 4)

BCNC4 (Bóng chuyền nâng cao 4)

BBNC4 (Bóng bàn nâng cao 4)

CLNC4 (Cầu lông nâng cao 4)

AERNC4 (Aerobics nâng cao 4)
	Lý thuyết môn thể thao
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	
	Tổng cộng 04 học phần 
	120


III. Lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu

	TT
	Tên học phần
	Mã học phần
	Phân phối chương trình

	
	
	
	Nội dung
	Số tiết

	1
	Giáo dục thể chất 1
	YSK1 - Điền kinh
	Lý thuyết chung
	04

	
	
	
	Điền kinh
	24

	
	
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	2
	Giáo dục thể chất 2
	YSK2 - Thể dục
	Lý thuyết
	02

	
	
	
	Thể dục phát triển chung  
	26

	
	
	
	Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	3
	Giáo dục thể chất 3
	YSK3 - Bóng bàn

YSK3 - Cầu lông
	Lý thuyết
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	4
	Giáo dục thể chất 4
	YSK4 - Bóng bàn

YSK4 - Cầu lông
	Lý thuyết
	02

	
	
	
	Thực hành
	26

	
	
	
	 Kiểm tra giữa kỳ
	02

	
	∑
	30

	
	Tổng cộng 04 học phần 
	120


HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT BẮT BUỘC

(Điền kinh; Thể dục)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

1. Tên học phần: 


Điền kinh

2. Mã học phần: 


ĐK
3. Số tín chỉ: 



01 

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


04 tiết


- Thực hành:


24 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không


- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về Giáo dục thể chất, các phương pháp tập luyện để nâng cao sức khỏe và phương pháp phòng tránh chấn thương trong tập luyện Thể dục Thể thao. Giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí của môn học.

b. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng và thực hiện được kỹ thuật chạy cự ly trung bình; cự ly ngắn; nhảy cao kiểu úp bụng hoặc nhảy xa kiểu ngồi. 

c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 04 tiết

- Giáo dục thể chất trong trường học;



- Phương pháp tập luyện và phòng tránh chấn thương trong thể thao;

- Vị trí, tác dụng của môn Điền kinh.

b. Thực hành: 24 tiết 


- Giới thiệu kỹ thuật chạy cự ly trung bình, chạy cự ly ngắn, nhảy cao úp bụng hoặc nhảy xa kiểu ngồi phương pháp tập luyện.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:

- Điền kinh ( NXB TDTT – 2006) PGS.TS Nguyễn Đại Dương – GS.TS Dương Nghiệp Chí – PGS.TS Phạm Khắc Học – TS Võ Đức Phùng – Th.S Nguyễn Văn Giảng – Th.S Đàm Thuận Tư – Nguyễn Quang Hưng;
- Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất ( NXB Giáo dục – 1995) TS Vũ Đức Thu - PGS.TS Nguyễn Xuân Sinh – GS.TS Lưu Quang Hiệp – PGS.TS Trương Anh Tuấn.

b. Tài liệu tham khảo:

- Bài giảng Y học TDTT ( NXB TDTT năm 2007) PGS.TS Lê Quý Phượng, TS Y khoa Đặng Quốc Bảo, GS.TS Lưu Quang Hiệp;
- Olympic học ( NXB TDTT năm 2001) TS Mai Văn Muôn, Lý Gia Thanh, Văn Anh, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Hồng Minh, Lý Đức Thùy.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Giáo dục thể chất trong trường học:

+ Mục đích, nhiệm vụ môn học Giáo dục thể chất;

+ Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc Đại học Đà Nẵng;

+ Một số khái niệm cơ bản về Giáo dục thể chất;

+ Phương pháp tập luyện và phòng tránh chấn thương trong thể thao;

+ Tự kiểm tra y học trong tập luyện và thi đấu thể thao.
	02
	
	

	2
	Vị trí, tác dụng của môn Điền kinh
	02
	
	

	3
	Chạy cự ly trung bình:

+ Giới thiệu khái niệm về kỹ thuật và phương pháp tập luyện chạy cự ly trung bình;
+ Bài tập khởi động chung;

+ Bài tập khởi động chuyên môn (chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc).
	
	02
	

	4
	+ Bài tập bổ trợ chuyên môn (chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc);

+ Kỹ thuật xuất phát cao, kỹ thuật chạy trên đường thẳng, kỹ thuật chạy trên đường vòng, 

+ Phương pháp và bài tập phát triển sức bền chung.
	 
	02
	

	5
	Chạy cự ly ngắn:

+ Giới thiệu kỹ thuật và phương pháp tập luyện chạy cự ly ngắn;

+ Kỹ thuật xuất phát thấp;

+ Kỹ thuật chạy lao sau xuất phát;

+ Phương pháp và bài tập phát triển sức nhanh.
	 
	02
	

	6
	+ Cũng cố kỹ thuật xuất phát và chạy lao sau xuất phát;

+ Kỹ thuật chạy giữa quãng;

+  Phương pháp và bài tập phát triển sức mạnh tốc độ. 
	
	02
	

	7
	+ Củng cố kỹ thuật chạy giữa quãng;

+ Kỹ thuật chạy về đích;

+ Phương pháp và bài tập phát triển sức bền tốc độ.
	 
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

+ Viết bài thu hoạch lý thuyết Giáo dục thể chất 

+ Kiểm tra kỹ thuật chạy đạp sau (15mx2).
	 
	02
	

	9
	+ Phương pháp hô hấp trong chạy cự ly ngắn;

+ Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn;

+ Phương pháp và bài tập phát triển sức nhanh, sức mạnh tốc độ.
	
	02
	

	10
	+  Đặc điểm kỹ thuật chạy cự ly ngắn;

+  Hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn;

+ Phương pháp và bài tập phát triển sức nhanh, sức bền tốc độ.
	
	02
	

	11
	Nhảy cao:

+ Giới thiệu khái niệm môn Nhảy cao, phân tích kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng;

+ Kỹ thuật đặt chân giậm nhảy;

+ Kỹ thuật giậm nhảy đá lăng;

+ Kỹ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy;

+ Kỹ thuật qua xà và rơi xuống đất.
	
	02
	

	12
	+ Củng cố kỹ thuật chuyển qua xà và rơi xuống đất;
+ Kỹ thuật chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy;
+ Chạy đà kết hợp giậm nhảy đá lăng trong nhảy cao úp bụng.
	
	02
	

	13
	+ Củng cố kỹ thuật chạy lấy đà kết hợp giậm nhảy đá lăng;
+ Củng cố kỹ thuật chuyển qua xà và rơi xuống đất;
+ Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ;
+ Bài tập phối hợp vận động và khéo léo.
	
	02
	

	14
	+ Thực hiện toàn bộ kỹ thuật ở mức xà thấp, xà trung bình với đà ngắn;
+ Thực hiện toàn bộ kỹ thuật nhảy cao với toàn đà và mức xà nâng cao dần.
	
	02
	

	15
	+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng;
+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá thành tích nhảy cao.
	
	02
	

	11
	Nhảy xa:

+ Giới thiệu môn học Nhảy xa, phân tích kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi;
+ Kỹ thuật đặt chân giậm nhảy trong môn Nhảy xa;
+ Kỹ thuật động tác bước bộ trên không;
+ Kỹ thuật tiếp đất trong môn Nhảy xa.
	
	02
	

	12
	+ Kỹ thuật chạy đà và chuẩn bị giậm nhảy;
+ Kỹ thuật giậm nhảy;
+ Kỹ thuật bay trên không kiểu ngồi;
+ Phát triển sức mạnh cổ chân, sức mạnh chân.
	
	02
	

	13
	+ Củng cố kỹ thuật chạy đà kết hợp giậm nhảy và bay trên không kiểu ngồi;
+ Kỹ thuật rơi xuống đất kiểu ngồi;
+ Thể lực phát triển sức mạnh tốc độ.
	
	02
	

	14
	+ Củng cố kỹ thuật giai đoạn bay trên không và rơi xuống đất;
+ Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi với đà ngắn, trung bình.
	
	02
	

	15
	+ Hoàn thiện nhảy xa kiểu ngồi với đà trung bình, đà dài;
+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá thành tích nhảy xa.
	
	02
	


14. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần:             

Thể dục tự do nam

2. Mã học phần: 


TD






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Không

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

           a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về vận động, vận dụng những kỹ năng vận động vào cuộc sống, phương pháp tập luyện.

b. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng vận động cơ bản và khả năng phối hợp vận động;
- Trang bị phương pháp và các kỹ thuật động tác cơ bản;
- Sau khi kết thúc môn học, sinh viên phải nắm vững các nguyên lý kỹ thuật động tác và các hình thức tập.
c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết:
- Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;

- Phương pháp tập luyện và cách phòng ngừa chấn thương trong tập luyện.

 b. Thực hành:
- Bài Thể dục tự do nam;

- Thể lực.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.

10. Tài liệu học tập:
 Tài liệu tham khảo: 

- Hồ Chí Minh (1984) - Sức khỏe và thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội;
- Lương Kim Chung (1987) - Thể dục chống mệt mỏi, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội;
- Lê Quý Phượng (1998) - Chấn thương và các trạng thái bệnh lý trong tập luyện thể dục thể thao, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội;
- Nguyễn Xuân Sinh (1994) - Thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Giới thiệu TDTD nam

+ Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học TDTD nam;
+ Phương pháp tập luyện và phòng ngừa chấn thương trong môn học.
	02
	
	

	2
	+ Khởi động chung, khởi động chuyên môn;
+ Động tác lộn xuôi tại chỗ;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	3
	+ Ôn tập động tác lộn xuôi tại chỗ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 + Kỹ thuật động tác thăng bằng sấp;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	4
	+ Ôn các động tác đã học;
+ Kỹ thuật động tác lộn xuôi có đà;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	5
	+ Ôn các động tác đã học;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	
	

	6
	+ Ôn các động tác đã học;
+ Kỹ thuật động tác lộn chống nghiêng.
	
	02
	

	7
	+ Ôn các động tác đã học; 

+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ

+ Kỹ thuật lộn xuôi có đà.
	
	02
	

	9
	+ Cũng cố các kỹ thuật động tác đã học;
+ Mở bài và các động tác chuyển trong bài liên kết;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	10
	+ Kỹ thuật động tác chuối đầu đổ lộn xuôi cuộn thân đứng dậy nhảy ưỡn thân;
+ Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	11
	+ Ôn kỹ thuật động tác chuối đầu đổ lộn xuôi cuộn thân đứng dậy nhảy ưỡn thân;
+ Liên kết bài.
	
	02
	

	12
	+ Ôn các động tác đã học

+ Liên kết bài
	
	02
	

	13
	+ Hoàn thiện bài liên kết
	
	02
	

	14
	+ Hoàn thiện bài liên kết
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Phương pháp kiểm tra đánh giá nội dung thi kết thúc học phần.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần:             

Thể dục tự do nữ

2. Mã học phần: 


TD






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Không

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về môn Thể dục tự do và phương pháp tập luyện.

b. Kỹ năng:
- Hình thành kỹ năng vận động cơ bản và khả năng phối hợp vận động;
- Nâng cao các tố chất thể lực.

c. Thái độ học tập: Tích cực, nghiêm túc, kỷ luật.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết:

- Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
- Phương pháp tập luyện và cách phòng ngừa chấn thương trong tập luyện.
b. Thực hành:  

- Bài Thể dục tự do nữ;
- Thể lực.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định;
- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;
- Bố trí thời gian tập luyện ngoại khóa.

10. Tài liệu học tập:

a. Sách, giáo trình chính:

- Lê Quý Phượng (1998) - Chấn thương và các trạng thái bệnh lý trong tập luyện thể dục thể thao, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội;
- Nguyễn Xuân Sinh (1994) - Thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

b. Tài liệu tham khảo:

- Hồ Chí Minh (1984) - Sức khỏe và thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội;
- Lương Kim Chung (1987) - Thể dục chống mệt mỏi, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Mục đích nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
- Phương pháp tập luyện và phòng ngừa chấn thương trong tập luyện.
	02
	
	

	2
	- Giới thiệu bài khởi động chung và chuyên môn;
- Giới thiệu bài thể dục tự do nữ;
- Kỹ thuật động tác lộn xuôi tại chỗ;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	3
	- Kỹ thuật động tác xoạc dọc;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	4
	- Kỹ thuật động tác bước với, bước đuổi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	5
	- Kỹ thuật động tác chuối vai;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	6
	- Kỹ thuật động tác chuối vai đổ con nghê;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	7
	- Ôn các động tác đã học;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	8


	- Kiểm tra giữa kỳ 

     + Động tác lộn xuôi tại chỗ
	
	02
	

	9
	- Kỹ thuật động tác thăng bằng sấp;
- Thể lực.
	
	02
	

	10
	- Kỹ thuật động tác mở bài;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	11
	- Kỹ thuật động tác kết thúc bài;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Liên kết bài;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Liên kết bài;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	14
	- Hoàn thiện bài liên kết;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Phương pháp kiểm tra đánh giá nội dung thi kết thúc học phần.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT TỰ CHỌN

(Bóng rổ; Bóng chuyền; Bóng đá; Bóng bàn; Cầu lông; Aerobics; Vovinam)

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:             

Bóng rổ 1

2. Mã học phần: 


BR1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Sinh viên nắm được những đặc điểm, lợi ích,tác dụng và lịch sử phát triển của môn Bóng rổ. 

b. Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của Bóng rổ.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Lịch sử phát triển môn Bóng rổ;
- Khái niệm cơ bản môn Bóng rổ.
b. Thực hành:
- Bài khởi động vận động các cơ khớp toàn thân;
- Một số bài tập bổ trợ cho môn học;
- Kỹ thuật dẫn bóng;
- Kỹ thuật chuyền và bắt bóng;
- Kỹ thuật ném rổ một tay trên vai;
- Kỹ thuật di chuyển ném rổ.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Giáo trình giảng dạy: môn Bóng rổ, bài giảng môn Bóng rổ;

- Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Bóng rổ, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2007;

- Bộ môn Bóng rổ Trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Bóng rổ 2008.
b. Tài liệu tham khảo:


- Kỹ thuật Bóng rổ, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2000;

- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Lịch sử phát triển môn Bóng rổ, khái niệm cơ bản môn Bóng rổ.
	02
	
	

	2
	Bài tập khởi động bóng, kỹ thuật di chuyển.
	
	02
	 

	3
	Kỹ thuật dẫn bóng
	 
	02
	 

	4
	Kỹ thuật chuyền bắt bóng
	
	02
	

	5
	Kỹ thuật tại chỗ ném rổ
	 
	02
	 

	6
	Kỹ thuật di chuyển ném rổ
	
	02
	 

	7
	Hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng lên rổ
	 
	02
	 

	8
	Hoàn thiện kỹ thuật ném rổ
	 
	02
	 

	9
	Thi giữa kỳ nội dung ném rổ một tay trên vai
	 
	02
	 

	10
	Chuyển bóng lên rổ
	 
	02
	 

	11
	- Dẫn bóng;
- Chuyền bắt bóng.
	 
	02
	 

	12
	Ném rổ
	
	02
	

	13
	Di chuyển ném rổ
	
	02
	

	14
	Hai người di chuyển chuyền bóng lên rổ
	
	02
	

	15
	Hoàn thiện kỹ thuật đã tập
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:             

Bóng chuyền 1

2. Mã học phần: 


BC1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
b. Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng vận động và các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Lịch sử phát triển môn Bóng chuyền;
- Trang bị những kiến thức cơ bản của môn học.

 
b. Thực hành:

- Bài khởi động chuyên môn;
- Tư thế chuẩn bị và kĩ thuật di chuyển;
- Kỹ thuật đệm bóng thấp tay;
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt;
- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt (nam), thấp tay trước mặt (nữ).  

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);

- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);

- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền (Nguyễn Quang);

- Giáo trình bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.
b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;

- Huấn luyện bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lịch sử phát triển môn Bóng chuyền.

- Những kiến thức cơ bản của môn học.
	02
	
	

	2
	- Khởi động chung và chuyên môn;
- Tư thế chuẩn bị và di chuyển.
	
	02
	 

	3
	Kỹ thuật phát bóng.
+ Phát bóng cao tay trước mắt đối với sinh viên nam
	 
	02
	 

	4
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	 
	02
	

	5
	Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt.
	 
	02
	

	6
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	7
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	 
	02
	

	8
	Ôn tập các kỹ thuật kiểm tra giữa kỳ.
	 
	02
	 

	9
	 Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	10
	Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt.
	 
	02
	 

	11
	Ôn tập các kỹ thuật đã học, thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	12
	Giới thiệu các luật cơ bản.
	
	02
	

	13
	Ôn tập các kỹ thuật đã học, thể lực chuyên môn
	
	02
	

	14
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	15
	Ôn tập các kỹ thuật thi kết thúc môn học.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:             

Bóng đá 1

2. Mã học phần: 


BĐ1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Sinh viên nắm được những đặc điểm, lợi ích, tác dụng và lịch sử phát triển của môn Bóng đá.
b. Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của Bóng đá. 
c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết:

a. Lý thuyết: 02 tiết

-  Khái niệm về môn Bóng đá;

-  Lịch sử phát triển; 

-  Giới thiệu kỹ thuật Bóng đá;
 - Luật Bóng đá.

b. Thực hành: 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật; 

- Tập luyện thể lực. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:

- Lê Hoài Sơn - Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976;

- Phạm Quang - Giáo trình bóng đá - 2004.

b. Tài liệu tham khảo:

- Klaus Ebbighausen, Tài liệu chương trình bóng đá trẻ Việt Nam - Đức - 1995;

- Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính - Các bài thực hành bóng đá- 2003;

- Nguyễn Ngọc Mỹ - Giáo trình kỹ thuật bóng đá -1999.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 A. Lý thuyết: 


1. Lịch sử phát triển môn Bóng đá; Đặc điểm, lợi ích, tác dụng của môn Bóng đá;  

2. Giới thiệu kỹ thuật Bóng đá;

3. Các điều luật cơ bản: 17 điều luật Bóng đá của FIFA.
	02
	
	 

	2
	B. Thực hành:  

I. Kỹ thuật:

1. Kỹ thuật không bóng: 

- Chạy, nhảy, di chuyển;  
- Bài khởi động chuyên môn.
	 
	02
	

	3
	 2. Kỹ thuật đá bóng: 

 - Kỹ thuật tâng bóng bằng mu chính diện;
 - Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân.
	 
	02
	

	4
	  - Kỹ thuật đá bóng bằng má trong. 
	
	02
	

	5
	  - Kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài.
	
	02
	

	6
	3. Kỹ thuật giữ bóng: 

 - Kỹ thuật giữ bóng bằng lòng bàn chân; 
 - Kỹ thuật giữ bóng bằng mu chính diện.
	
	02
	

	7
	- Kỹ thuật giữ bóng bằng gan bàn chân, đùi, ngực.

- Ôn nội dung thi giữa kỳ.
	 
	02
	

	8
	 - Thi giữa kỳ.
	
	02
	

	9
	4. Kỹ thuật dẫn bóng: 

- Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân. 
	
	02
	

	10
	- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài, mu chính diện. 
	
	02
	

	11
	5. Kỹ thuật ném biên:

- Kỹ thuật ném biên tại chỗ;

- Kỹ thuật ném biên có đà.
	
	02
	

	12
	6. Đánh đầu: 

- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa.
	
	02
	

	13
	- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên.
	
	02
	

	14
	II. Thể lực: 

- Các bài tập phát triển thể lực chung.
	
	02
	

	15
	 - Ôn nội dung thi cuối kỳ.
	 
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Bóng bàn 1

2. Mã học phần: 


BB1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn cho sinh viên năm thứ 2, nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng bàn trong nhà trường, góp phần phát triển thể lực và trí lực cho sinh viên.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…)
c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết.

- Nguồn gốc của môn Bóng bàn:

                 + Sự hình thành Liên đoàn Bóng bàn thế giới (Federation International Table Tennis);
                 + Các giai đoạn phát triển môn Bóng bàn của thế giới và Việt Nam;
                 + Xu hướng phát triển của Bóng bàn hiện đại.
          * Kỹ thuật: 

                   - Líp bóng thuận, trái tay;
                   - Gò bóng thuận, trái tay;
                   - Giao bóng:  xoáy lên, xoáy xuống.



b. Thực hành: 26 tiết.

* Tập luyện các kỹ - chiến thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



+ Kỹ thuật: 

                   - Líp bóng thuận tay: 06 tiết;
                   - Líp bóng trái tay: 06 tiết;
                   - Gò bóng thuận tay: 03 tiết;
                   - Gò bóng trái tay: 03 tiết;
                   - Giao bóng: 02 tiết.

       + Thi đấu nội bộ: 02 tiết;
             + Thể lực: Phát triển thể lực chung cuối giáo án: 02 tiết;
             + Ôn tập thi cuối kỳ: 02 tiết.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;
- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần.
10. Tài liệu học tập:

            Bóng bàn, NXBTDTT-1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết: Nguồn gốc, lịch sử và quá trình phát triển môn Bóng bàn.
	02
	
	 

	2
	Thực hành  kỹ thuật :  

   - Líp bóng thuận tay;
   - Thể lực.
	
	02
	

	3
	- Líp bóng thuận (tiếp theo)
	
	02
	

	4
	- Líp bóng trái tay
	
	02
	

	5
	- Líp bóng trái tay (tiếp theo)
	
	02
	 

	6
	- Gò bóng thuận tay
	
	02
	

	7
	- Gò bóng thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	02
	

	9
	- Gò bóng trái tay;
- Thể lực.
	
	02
	

	10
	- Gò bóng trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	11
	- Giao bóng xoáy lên
	
	02
	

	12
	- Giao bóng xoáy xuống
	
	02
	

	13
	Thực hành các kỹ thuật đã học:  
 - Chiến thuật thi đấu tấn công
	
	02
	

	14
	Thực hành các kỹ thuật đã học:  
 - Chiến thuật thi đấu phòng thủ;
 - Thể lực.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Cầu lông 1

2. Mã học phần: 


CL1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Cầu lông cho sinh viên năm thứ 2.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…)
c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết
Lịch sử phát triển môn Cầu lông.
                 - Sự hình thành liên đoàn Cầu lông thế giới;
                 - Các giai đoạn phát triển Cầu lông Việt Nam.
          * Kỹ thuật: 

                   - Cách cầm vợt, cầm cầu;
                   - Giao cầu ngắn thuận, trái tay;
                   - Đánh cầu cao thuận, trái tay.


b. Thực hành: 26 tiết
        
* Tập luyện các kỹ thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Cách cầm vợt, cầm cầu: 02 tiết;
                   + Đánh cầu cao thuận tay: 06 tiết;
                   + Đánh cầu cao trái tay: 06 tiết;
                   + Giao cầu ngắn trái tay: 02 tiết;
                   + Giao cầu ngắn thuận tay: 02 tiết.

       - Thi đấu nội bộ: 04 tiết;
             - Thể lực: Phát triển thể lực chung cuối giáo án: 02 tiết;
             - Ôn tập thi cuối kỳ: 02 tiết.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.
10. Tài liệu học tập:


- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;
- Luật Cầu Lông, NXB TDTT năm 2005.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết:
 + Sự hình thành liên đoàn Cầu lông thế giới;
 + Các giai đoạn phát triển Cầu lông Việt Nam
	02
	
	 

	2
	· Cách cầm vợt, cầm cầu
	
	02
	

	3
	· Đánh cầu cao thuận tay
	
	02
	

	4
	· Đánh cầu cao thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	5
	· Đánh cầu cao thuận tay (tiếp theo)
	 
	02
	 

	6
	· Giao cầu ngắn thuận tay
	
	02
	

	7
	· Giao cầu ngắn trái tay
	
	02
	

	8
	 - Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Đánh cầu cao trái tay 
	
	02
	

	10
	· Đánh cầu cao trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	11
	· Đánh cầu cao trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	12
	· Thực hành kỹ thuật đã học ;
· Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Chiến thuật thi đấu;
- Thi đấu nội bộ
	
	02
	

	14
	- Chiến thuật thi đấu tấn công;
- Thi đấu nội bộ.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập thi cuối kỳ
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Aerobics 1

2. Mã học phần: 


AER1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 30 tiết

- Khởi động chung và khởi động chuyên môn: 
02 tiết
- Các tư thế cơ bản:




04 tiết
- Bài nhịp:





08 tiết
- 7 bước cơ bản:




06 tiết
- Nhóm động tác khó:



08 tiết

- Kiểm tra giữa kỳ:




02 tiết


6. Điều kiện tiên quyết:
           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên nắm được ý nghĩa, tác dụng và phương pháp tập luyện môn Aerobics;
- Aerobics cấp độ 1 trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về phương pháp tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực và rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong... của người tập. 

b. Kỹ năng:

- Hình thành được kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;
- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền);
- Thực hiện được bài Aerobics quy định.
c. Thái độ học tập:

Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.
8. Mô tả tóm tắt học phần:

- Giới thiệu bài khởi động chung và khởi động chuyên môn đặc thù của môn Aerobics;

- Giới thiệu các tư thế cơ bản của cơ thể (Đầu, cổ, tay, vai, lưng, hông…);
- Giới thiệu bài nhịp và 07 bước cơ bản của môn Aerobics.
Nội dung gồm:

a. Lý thuyết:  

- Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
- Phương pháp tập luyện và phòng chống chấn thương trong tập luyện Aerobics.
b. Thực hành: 

- Giới thiệu những kiến thức cơ bản của môn Aerobics: Bài nhịp, 07 bước cơ bản, nhóm động tác khó, âm nhạc, đội hình...

- Thể lực chung và thể lực chuyên môn.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;
- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;
- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;
- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế;
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.
10. Tài liệu tham khảo:

a. Sách, giáo trình:

- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999).
b. Tài liệu tham khảo:
- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;
- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);
- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);
- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);
- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);
- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);
- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội  1978);
- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, tác dụng của môn Aerobics;
- Những nội dung cơ bản của môn Aerobics;

- Phương pháp tập luyện và phòng chống chấn thương trong tập luyện môn Aerobics.
	02
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung, khởi động chuyên môn; 

- Các tư thế cơ bản của đầu và cổ;
- Các tư thế cơ bản của tay và vai;
- Các tư thế cơ bản của lưng và hông;
- Các tư thế của chân;
- Tháp và đội hình;
- Thể lực.
	 
	02
	 

	3
	- Các tư thế cơ bản ngồi;
- Các tư thế cơ bản nằm (nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp);
- Các tư thế của quỳ (quỳ cao, quỳ thấp);
- Các tư thế đi, chạy, nhảy, quay;
- Tháp và đội hình;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Giới thiệu các động tác độ khó nhóm trọng lực (A) và nhóm thăng bằng mềm dẻo (D);
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	- Ôn các động tác độ khó nhóm A và D;
- Giới thiệu nhịp (nhịp đơn, nhịp kép, nhịp nhún tại chỗ, nhịp nhún di chuyển);
- Thể lực.
	
	02
	 

	6
	- Giới thiệu nhóm động tác độ khó tĩnh lực (B) và nhóm bật và nhảy (C);
- Giới thiệu nhịp (nhịp nhún chéo, di chuyển nhún, nhịp giật gối, nhịp hông);
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	7
	- Hoàn thiện bài nhịp và ghép nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

Bài nhịp
	 
	02
	 

	9
	- Giới thiệu bước diễu hành;
- Giới thiệu bước chạy bộ;
- Giới thiệu bước quãng cách;
- Giới thiệu bước nâng cao;
- Liên kết các bước đã học;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	10
	- Giới thiệu bước Janges;
- Giới thiệu bước Langes;
- Liên kết các bước;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	11
	- Ghép các bước đã học với âm nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ôn các bước đã học và ghép nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện 7 bước cơ bản với nhạc
	
	02
	

	14
	- Ôn 7 bước cơ bản với nhạc;
- Ôn nội dung kiểm tra.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Phương pháp và cách đánh giá nội dung thi cuối kỳ.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Vovinam – Việt võ đạo 1

2. Mã học phần: 


VVN1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn Vovinam;

- Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…);

- Rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và lòng nhân ái;

- Tạo niềm đam mê võ thuật nói riêng cũng như sự yêu thích tập luyện thể thao nói chung;

- Giúp người tập võ có một tinh thần minh mẫn, một cơ thể cường tráng để phục vụ cho học tập và làm việc.

b. Kỹ năng:

Thông qua rèn luyện võ thuật, giúp sinh viên có được những kỹ thuật cơ bản, kỹ năng vận động và tự vệ.
c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết

a. Lý thuyết: 02 tiết 

- Lịch sử phát triển của môn Vovinam, ở Việt Nam và trên thế giới;

- Tính kỷ luật và ý thức người học võ;

- Cách thức nghiêm lể và ý nghĩa của nó;

- Các thuật ngữ cơ bản trong môn Vovinam;

- Ảnh hưởng của việc tập luyện đến các cơ quan trong cơ thể. 

b. Thực hành: 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật căn bản Vovinam;

- Phản đòn khóa gỡ trong môn Vovinam;

- Tập luyện thể lực. 

c. Thi giữa kỳ: 02 tiết
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:

- Kỹ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo tập 1, Nhà xuất bản thể dục thể thao 2008;
- Kỹ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo tập 2, Nhà xuất bản thể dục thể thao 2011.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung môn học
	Số giờ 
lý thuyết
	Số giờ 
thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lịch sử phát triển của môn Vovinam, ở Việt Nam và trên thế giới;

- Tính kỷ luật và ý thức người học võ.
	02
	
	

	2
	- Tấn pháp: trung bình tấn, đinh tấn, tam giác tấn;

- Kỹ thuật: đấm thẳng, đấm móc;
- Kỹ thuật: chém số 1 và 2.
	
	02
	

	3
	- Kỹ thuật: đấm lao, đấm múc, đấm thấp;

- Kỹ thuật: chém số 3 và 4.
	
	02
	

	4
	- Kỹ thuật: đá thẳng, đá cạnh;

- Kỹ thuật: gạt đỡ số 1 và 2.
	
	02
	

	5
	- Kỹ  thuật : gạt đỡ số 3 và 4;

- Kỹ  thuật: đá tạt, đá đạp ngang.
	
	02
	

	6
	- Di chuyển đinh tấn kết hợp với đấm, gạt, chém;

-.Kỹ thuật: chỏ số 1 và 2.       
	
	02
	

	7
	- Kỹ thuật: chỏ số 3 và 4;

- Các tư thế té sấp, lăn trước có tay.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ.
	
	02
	

	9
	- Chiến lược: số 1 và 2;

- Khóa gỡ: bóp cổ trước số 1.
	
	02
	

	10
	- Chiến lược số 3 và 4;

- Khóa gỡ: bóp cổ trước số 2.
	
	02
	

	11
	 - Chiến lược số 5;

.- Khóa gỡ: nắm ngực áo số 1;
- Khóa gỡ: ôm trước không tay.
	
	02
	

	12
	- Khóa gỡ: nắm ngực áo số 2;
- Khóa gỡ: ôm trước cả tay.
	
	02
	

	13
	- Khóa gỡ: ôm sau không tay;
- Khóa gỡ: ôm sau cả tay;
- Khóa gỡ: bóp cổ sau.
	
	02
	

	14
	- Kỹ thuật đánh gối số 1 và 2;
- Tư thế té ngã.
	
	02
	

	15
	Ôn tập thi kết thúc.
	
	02
	.


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Bóng rổ 2

2. Mã học phần: 


BR2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Sinh viên nắm được những đặc điểm, lợi ích, tác dụng, một số điều luật cơ bản trong Bóng rổ.  

b. Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản và nâng cao của Bóng rổ.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của giảng viên.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Lý thuyết về môn Bóng rổ cơ bản;
- Kiến thức cơ bản môn học.

b. Thực hành:
- Ôn tập các kỹ thuật cơ bản đã học;
- Một số bài tập bổ trợ cho môn học;
- Hướng dẫn một số kỹ thuật nâng cao trong Bóng rổ;
- Hướng dẫn thi đấu đối kháng 1x1, 2x2, 3x3;
- Kỹ thuật nhảy ném.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:

- Giáo trình giảng dạy: môn Bóng rổ, bài giảng môn Bóng rổ;
- Giáo trình huấn luyện và giảng dạy Bóng rổ, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2007;
- Bộ môn Bóng rổ Trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Bóng rổ 2008.
b. Tài liệu tham khảo:

- Kỹ thuật Bóng rổ, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2007;
- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết về môn Bóng rổ cơ bản, kiến thức cơ bản môn học;
- Giới thiệu một số kỹ thuật nâng cao trong Bóng rổ.
	02
	
	

	2
	Kỹ thuật dẫn bóng
	
	02
	 

	3
	Chuyền bắt bóng
	 
	02
	 

	4
	Ném rổ
	
	02
	 

	5
	- Đối kháng 1x1;
- Hoàn thiện kỹ thuật.
	 
	02
	 

	6
	- Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật;
- Và tập đối kháng 1x1.
	
	02
	 

	7
	- Một số điều luật cơ bản trong Bóng rổ;
- Tập đối kháng 2x2;
- Đấu ½ sân.
	 
	02
	 

	8
	Ném rổ
	 
	02
	 

	9
	Thi giữa kỳ tay cao ném rổ
	 
	02
	 

	10
	Kỹ thuật nhảy ném
	 
	02
	 

	11
	- Dẫn bóng;
- Nhảy ném.
	 
	02
	 

	12
	- Chuyền bắt bóng;
- Phối hợp 3x3.
	
	02
	

	13
	Thi đấu 3x3
	
	02
	

	14
	- Hoàn thiện kỹ thuật;
- Thi đấu 3x3.
	
	02
	

	15
	Tập nội dung kiểm tra
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần:             

Bóng chuyền 2
2. Mã học phần: 


BC2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Hoàn thiện cho sinh viên nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

b. Kỹ năng: Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của giảng viên. 
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
a. Lý thuyết: 
- Giới thiệu Luật thi đấu Bóng chuyền.

b. Thực hành:
- Một số bài tập bổ trợ cho môn học;
          - Tư thế chuẩn bị kết hợp di chuyển;
          - Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay tại chỗ và di chuyển;
          - Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt tại chỗ và di chuyển;
          - Giới thiệu kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);

- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);

- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền (Nguyễn Quang);

- Giáo trình bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.
b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;

- Huấn luyện bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Giới thiệu sơ lược:

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;
- Luật thi đấu bóng chuyền.
	02
	
	

	2
	Hoàn thiện kỹ thuật chuyền bóng thấp tay,   chuyền bóng cao tay, phát bóng.
	
	02
	 

	3
	Giới thiệu kỹ thuật di chuyển chuyền bóng thấp tay, chuyền bóng cao tay.
	 
	02
	 

	4
	- Ôn tập các kỹ thuật đã học;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	Giới thiệu kỹ thuật phát bóng vào vị trí.
	 
	02
	 

	6
	Ôn tập các kỹ thuật chuyền bóng thấp tay, phát bóng (vào vị trí).
	
	02
	 

	7
	Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng thấp tay (di chuyển).
	 
	02
	 

	8
	 Ôn tập các kỹ thuật kiểm tra giữa kỳ.
	 
	02
	 

	9
	Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	10
	Giới thiệu kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà.
	 
	02
	 

	11
	- Ôn tập kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	12
	- Giới thiệu Luật thi đấu;
- Giới thiệu đội hình thi đấu
	
	02
	

	13
	Ôn tập các kỹ thuật chuyền bóng thấp tay từ vị trí số 6 đến số 3.
	
	02
	

	14
	Ôn tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay từ vị trí số 3 đến vị trí số 4 (hoặc số 2).
	
	02
	

	15
	 Ôn tập các kỹ thuật thi kết thúc môn học.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần: 


Bóng đá 2 
2. Mã học phần: 


BĐ2
3. Số tín chỉ: 



01 

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian:  

30 tiết


- Lý thuyết:  


02 tiết


- Thực hành:  

26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước:
Giáo dục thể chất 3 


- Học phần song hành:
Không


- Học phần tiên quyết:
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: 
- Khái niệm chiến thuật và đội hình chiến thuật trong Bóng đá;
- Phương pháp tổ chức thi đấu;
- Phương pháp trọng tài;
- Phương pháp phát triển thể lực chuyên môn.

 b. Kỹ năng:

-  Học mới kỹ thuật tranh cướp bóng; 

-  Học mới kỹ thuật động tác giả cơ bản;

- Thực hiện được một số chiến thuật cơ bản;

- Vận dụng được phương pháp phát triển thể lực chuyên môn.
c. Thái độ học tập: 

Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 

a. Lý thuyết: 02 tiết

- Khái niệm, và phân loại chiến thuật; 

- Phương pháp tổ chức thi đấu;
- Phương pháp trọng tài.
b. Thực hành: 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật; 

- Tập luyện thể lực. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:

- Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976 - Lê Hoài Sơn;

- Giáo trình bóng đá (2004) - Phạm Quang.

b. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu chương trình bóng đá trẻ Việt Nam - Đức (1995) - Klaus Ebbighausen;

- Các bài thực hành bóng đá (2003) - Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính;

- Giáo trình kỹ thuật bóng đá (1999) - Nguyễn Ngọc Mỹ.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	 Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 A. Lý thuyết: 


1. Khái niệm chiến thuật và đội hình chiến thuật trong Bóng đá;

2. Phương pháp tổ chức thi đấu;
3. Phương pháp trọng tài.
	02
	
	 

	2
	B. Thực hành:  

I. Kỹ thuật:
1. Kỹ thuật không bóng: 

 - Củng cố kỹ thuật chạy, nhảy, di chuyển;

 - Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	3
	 2. Kỹ thuật đá bóng: 

 - Củng cố kỹ thuật tâng bóng bằng mu chính diện, đá lòng, đá má trong;

  - Tổ chức thi đấu.
	 
	02 
	

	4
	- Củng cố kỹ thuật đá má ngoài;
- Học mới kỹ thuật đá mu chính diện;
- Tổ chức thi đấu.
	
	02 
	

	5
	 3. Dẫn bóng: 

- Củng cố kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng, má ngoài;  

- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	6
	 4. Kỹ thuật động tác giả: 

 - Kỹ thuật động tác giả không bóng;

- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	7
	- Kỹ thuật động tác giả có bóng;

- Ôn nội dung thi giữa kỳ.
	
	02
	

	8
	- Thi giữa kỳ.
	
	
	

	9
	5. Kỹ thuật tranh cướp bóng: 

- Kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt;

 - Kỹ thuật tranh cướp bóng bên cạnh;
- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	10
	6. Chiến thuật: 

- Chiến thuật tấn công: 

  + Cá nhân, nhóm;
- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	11
	- Chiến thuật tấn công: 

  + Biên, trung lộ;
- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	12
	- Chiến thuật phòng thủ: 

- Cá nhân; 

- Nhóm;

- Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	13
	- Giới thiệu đội hình chiến thuật (4-4-2, 5-3-2, 4-3-3, 4-3-2-1);

 - Tổ chức thi đấu.
	
	02
	

	14
	II. Thể lực: 

- Phương pháp phát triển thể lực chuyên môn.
	 
	02
	

	15
	- Ôn nội dung thi cuối kỳ.
	 
	02
	


Lưu ý: Phần chiến thuật giảng viên lồng ghép vào phần củng cố các kỹ thuật.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Bóng bàn 2

2. Mã học phần: 


BB2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức tổ chức thi đấu và kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn cho sinh viên.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…)
c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 


a. Lý thuyết: 02 tiết.



- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài;
           - Kỹ thuật: 



+ Vụt bóng nhanh thuận, trái tay;


+ Chặn đẩy bóng thuận, trái tay;


+ Giật bóng thuận, trái tay;


                      + Giao bóng: Xoáy ngang lên, xoáy ngang xuống.


b. Thực hành: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Vụt bóng nhanh, chặn đẩy thuận tay: 02 tiết;
                   + Vụt bóng nhanh, chặn đẩy trái tay: 02 tiết;
                   + Giật bóng thuận tay: 06 tiết;
                   + Giật bóng trái tay: 06 tiết.
                   + Giao bóng xoáy ngang lên: 02 tiết;
                   + Giao bóng xoáy ngang xuống : 02 tiết.



- Thi đấu nội bộ: 04 tiết;
- Ôn tập thi cuối kỳ: 02 tiết.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;
- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:


            Bóng bàn, NXBTDTT - 1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết:
  + Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài.
	02
	
	 

	2
	- Vụt bóng nhanh, chặn đẩy thuận tay
	
	02
	

	3
	- Vụt bóng nhanh, chặn đẩy trái tay
	
	02
	

	4
	- Giật bóng thuận tay
	
	02
	

	5
	- Giật bóng thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	6
	- Giật bóng thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	7
	- Giao bóng xoáy ngang lên;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	

	8
	- Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	- Giật bóng trái tay
	
	02
	

	10
	- Giật bóng trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	11
	- Giật bóng trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	12
	-  Giao bóng xoáy ngang xuống
	
	02
	

	13
	- Chiến thuật thi đấu tấn công;
- Thi đấu nội bộ.
	 
	02
	 

	14
	- Chiến thuật thi đấu phòng thủ;
- Thi đấu nội bộ.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập thi cuối kỳ
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Cầu lông 2

2. Mã học phần: 


CL2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức tổ chức thi đấu và kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật môn Cầu lông cho sinh viên.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…)
c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 


a. Lý thuyết: 02 tiết.



- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn Cầu lông;
- Kỹ thuật: 

+ Đánh cầu thấp thuận, trái tay;
+ Giao cầu cao sâu thuận, trái tay;


+ Đánh cầu gần lưới;


+ Bỏ nhỏ.




b. Thực hành: 26 tiết.


- Kỹ thuật: 



+ Đánh cầu thấp thuận tay: 06 tiết;
                   
+ Đánh cầu thấp trái tay: 06 tiết;



+ Giao cầu cao sâu thuận tay: 02 tiết;


+ Giao cầu cao sâu trái tay: 02 tiết;

+ Đánh cầu gần lưới: 02 tiết;
+ Bỏ nhỏ: 02 tiết.

- Thi đấu nội bộ: 04 tiết;


- Ôn tập thi cuối kỳ: 02 tiết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.
10. Tài liệu học tập:


- Giáo trình giảng dạy môn học Cầu lông của trường ĐH TDTT I;
- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;
- Luật Cầu lông, NXB TDTT năm 2005.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết: 
 Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài môn Cầu lông.
	02
	
	 

	2
	· Đánh cầu thấp thuận tay
	
	02
	

	3
	· Đánh cầu thấp thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	4
	· Đánh cầu thấp thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	5
	· Đánh cầu thấp trái tay
	
	02
	

	6
	· Đánh cầu thấp trái tay (tiếp theo)
	
	02
	

	7
	· Đánh cầu thấp trái tay (tiếp theo)
	 
	02
	 

	8
	- Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Giao cầu cao sâu thuận tay
	
	02
	

	10
	· Giao cầu cao sâu trái tay
	
	02
	

	11
	· Đánh cầu gần lưới
	
	02
	

	12
	· Kỹ thuật bỏ nhỏ
	
	02
	

	13
	- Thực hành Kỹ thuật đã học;
- Thi đấu nội bộ.
	 
	02
	

	14
	- Thực hành Kỹ thuật đã học;
- Thi đấu nội bộ.
	
	02
	

	15
	- Ôn tập thi cuối kỳ
	 
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần:             

Aerobics 2

2. Mã học phần: 


AER2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức: 

- Ý nghĩa, tác dụng của môn học;
- Biết kết hợp vận động của cơ thể với âm nhạc;
- Thực hiện tốt bài Aerobics 48 động tác.
b. Kỹ năng: 
- Trang bị kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;
- Trang bị cho sinh viên biết cách biên soạn bài tập Aerobics phù hợp với điều kiện của bản thân;
- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực.
c. Thái độ học tập:
Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.
8. Mô tả tóm tắt học phần:

a. Lý thuyết:

- Trang bị cho sinh viên các bước tiến hành biên soạn bài tập Aerobics; 
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Aerobics.
b. Thực hành: 

Giới thiệu bài Aerobics 48 động tác.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;
- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;
- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;
- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế; 
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.
10. Tài liệu tham khảo:

a. Sách, giáo trình:

- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999);
b. Tài liệu tham khảo:

- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;
- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);
- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);
- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);
- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);
- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);
- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội 1978);
- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).
11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	- Các bước tiến hành biên soạn 1 bài tập Aerobics;
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Aerobics.
	02
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung và khởi động chuyên môn;
- Giới thiệu bài Aerobics 48 động tác;
- Giới thiệu động tác 1 đến 5;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	3
	- Giới thiệu động tác 6 đến 10;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Giới thiệu động tác 11 đến 15;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 16 đến 20;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	6
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 21 đến 25;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	7
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	8
	- Kiểm tra giữa kỳ:

Từ động tác 1 đến động tác 25 của bài tập 48 động tác.
	 
	02
	 

	9
	- Giới thiệu động tác 26 đến 30;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	10
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 31 đến 35;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	11
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 36 đến 40;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 41 đến 48;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện bài Aerobics 48 động tác với âm nhạc.
	
	02
	

	14
	- Ôn tập 
	
	02
	

	15
	- Ôn tập

- Cách đánh giá bài thi cuối kỳ (Bài Aerobics 48 động tác).
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần:             

Vovinam – Việt võ đạo 2

2. Mã học phần: 


VVN2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 



30 tiết 


- Lý thuyết: 




02 tiết


- Thực hành:




26 tiết


- Thi giữa kỳ: 



02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Giáo dục thể chất 1 hoặc Giáo dục thể chất 2

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ thuật cơ bản về môn Vovinam;
- Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…);
- Rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần yêu nước và lòng nhân ái;
- Tạo niềm đam mê võ thuật nói riêng cũng như sự yêu thích tập luyện thể thao nói chung;
- Giúp người tập võ có một tinh thần minh mẫn, một cơ thể cường tráng để phục vụ cho học tập và làm việc.

b. Kỹ năng:
Thông qua rèn luyện võ thuật, giúp sinh viên có được những kỹ thuật cơ bản, kỹ năng vận động và tự vệ.
c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Chương trình bao gồm 30 tiết 

a. Lý thuyết: 02 tiết 

- Tính cương nhu trong môn võ Vovinam – Việt võ đạo;
- Hệ thống đẳng cấp của môn Vovinam – Việt võ đạo;
- Đạo đức và mục đích của người học võ;
- Các nguyên lý khoa học trong môn Vovinam (đòn bẫy ,quán tính…).
b. Thực hành: 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật căn bản Vovinam;
- Quyền pháp Vovinam;
- Phản đòn khóa gỡ trong môn Vovinam;
- Tập luyện thể lực.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;
- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần.
10. Tài liệu học tập:

- Kỹ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo tập 1, Nhà xuất bản thể dục thể thao 2008;
- Kỹ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo tập 2, Nhà xuất bản thể dục thể thao 2011.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Nội dung môn học
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Tính cương nhu trong môn phái Vovinam;
- Hệ thống đẳng cấp của môn Vovinam – Việt võ đạo;
- Các nguyên lý khoa học trong Vovinam 

(đòn bẫy, quán tính...).
	02
	
	

	2
	- Tấn pháp: cung tiển tấn, trảo mã tấn;
- Di chuyển tam giác tấn kết hợp với chém, gạt và đấm.
	
	02
	

	3
	- Tấn pháp: quỵ tấn, độc cước tấn;
- Khai quyền, quyền nhập môn động tác từ 1 đến 10.
	
	02
	

	4
	- Khóa gỡ: khóa tay dắt số 1;
- Quyền nhập môn từ động tác 11 đến 20.
	
	02
	

	5
	- Quyền nhập môn động tác 21 đến 30;
- Khóa tay dắt số 2.
	
	02
	

	6
	- Quyền nhập môn động tác 31 đến 40;
- Kỹ thuật đánh gối số 3.
	
	02
	

	7
	- Quyền nhập môn động tác 40 đến hết;
- Kỹ thuật đánh gối số 4.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ.
	
	02
	

	9
	- Chiến lược số 6;
- Phản đòn đấm thẳng phải, thẳng trái.
	
	02
	

	10
	- Chiến lược số 7;
- Phản đòn đấm móc phải, móc trái.
	
	02
	

	11
	- Chiến lược số 8;
- Phản đòn đấm lao phải, lao trái.
	
	02
	

	12
	- Chiến lược số 9;
- Phản đòn đấm múc phải, múc trái.
	
	02
	

	13
	- Chiến lược số 10;
- Phản đòn đấm thấp phải, thấp trái.
	
	02
	

	14
	- Phản đòn tự do số 1;
- Phản đòn tự do số 2.
	
	02
	

	15
	Ôn tập thi kết thúc.
	
	02
	.


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT NÂNG CAO
(Bóng rổ; Bóng chuyền; Bóng đá; Bóng bàn; Cầu lông; Aerobics)
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

1. Tên học phần:


Bóng rổ nâng cao 1 

2. Mã học phần:  


BRNC1
3. Số tín chỉ:



01 
4. Trình độ:



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước: Sinh viên năm thứ 1;

- Tuyển chọn những sinh viên năng khiếu Bóng rổ;

- Bảo đảm về thể lực, chiều cao, cân nặng.
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị lại những kỹ thuật cơ bản cho sinh viên: Đánh bóng, chuyền bóng, ném rổ, 2 bước lên rổ.  

b. Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản của Bóng rổ.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
Lịch sử hình thành và phát triển môn của môn Bóng rổ trên Thế giới và Việt Nam.

b. Thực hành:
- Bài khởi động chung;
- Bài khởi động chuyên môn;
- Các bài tập làm quen với bóng;
- Kỹ thuật di chuyển không bóng, có bóng trong Bóng rổ;
- Kỹ thuật ném rổ tại chỗ một tay trên vai;
- Kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật hai bước lên rổ một tay trên vai, thấp tay;
- Kỹ thuật nhảy ném rổ cự ly gần.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm vững bài giảng về lịch sử và sự phát triển của môn Bóng rổ;
- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Tích cực hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, hoàn thành học phần. 
10. Tài liệu học tập:


- Sách giáo khoa Bóng rổ. Iu.M.PORTNOVA ( Liên Xô). NXB TDTT;

- Những bài tập kỹ thuật, chiến thuật Bóng rổ. Đinh Can, Đỗ Mộng Ngọc. NXB TDTT Hà Nội 1982;

- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008;

- Giáo trình Bóng rổ. Trần Ngọc Châu.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Sinh viên nhập học thông báo tuyển vào lớp nâng cao;
- Thi tuyển đầu vào.
	
	02
	

	2
	- Thi tuyển đầu vào
	
	02
	 

	3
	- Lịch sử hình thành và phát triển môn Bóng rổ trên Thế giới và Việt Nam;
- Bài tập khởi động chung, khởi động chuyên môn;
- Các bài di động ngang, trước, sau.
	 
	02
	 

	4
	- Các bài tập làm quen với bóng;
- Kỹ thuật dẫn bóng tại chỗ một tay thuận;
- Kỹ thuật dẫn bóng di động trên đường thẳng 1 tay, 2 tay luân phiên;
- Kỹ thuật chuyền, bắt bóng 2 tay trước ngực, bật đất.
	
	02
	

	5
	- Ôn, liên kết bắt dẫn bóng tại chỗ;
- Kỹ thuật ném rổ 1 tay trên vai.
	 
	02
	 

	6
	- Kỹ thuật dẫn bóng 2 bước lên rổ 1 tay trên vai
	
	02
	 

	7
	- Ôn tập các kỹ thuật đã học, Thể lực
	 
	02
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ 
	 
	02
	 

	9
	Hoàn thiện các kỹ thuật đã học, thể lực 
	 
	02
	 

	10
	- Kỹ thuật chuyền bắt bóng di động 2 người;
- Kỹ thuật chuyền bóng, di động, nhận bóng, lên rổ.
	 
	02
	 

	11
	Kỹ thuật lên rổ ngửa tay tựa bảng, thể lực
	 
	02
	 

	12
	Ôn các kỹ thuật đã học và tổ chức thi đấu
	
	02
	

	13
	Kỹ thuật nhảy ném
	
	02
	

	14
	Ôn tập các nội dung kiểm tra cuối kỳ
	
	02
	

	15
	Thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần:             

Bóng chuyền nâng cao 1

2. Mã học phần: 


BCNC1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên nguyên lý kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
b. Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng vận động và các kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Lịch sử phát triển môn Bóng chuyền;
- Giới thiệu xu thế phát triển của môn Bóng chuyền hiện đại.

 
b. Thực hành:

- Tư thế chuẩn bị và kỹ thuật di chuyển;
- Thể lực chung và chuyên môn: Sức nhanh di động test (9-3-6-3-9), bật với tay có đà;
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt và sau đầu (di chuyển);
- Đệm bóng cơ bản bằng hai tay tại chỗ và di chuyển;
- Phát bóng cao tay trước mặt (2m cuối sân);
- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà;
- Bật nhảy 3 bước và 1,2 bước.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);


- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);


- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu bóng chuyền (Nguyễn Quang);


- Giáo trình bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.

b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;


- Huấn luyện bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Giới thiệu xu thế phát triển bóng chuyền hiện đại.
	02
	
	

	2
	- Tư thế chuẩn bị và di chuyển;
- Thể lực chung và chuyên môn.
	
	02
	 

	3
	- Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay tại chỗ và di chuyển.
	 
	02
	 

	4
	- Phát bóng cao tay trước mặt và đập bóng trước mặt theo phương lấy đà.
	 
	02
	

	5
	- Phát bóng cao tay trước mặt (2m cuối sân);
- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu.
	 
	02
	

	6
	- Phát bóng cao tay trước mặt (2m cuối sân);
- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà.
	
	02
	

	7
	Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	

	8
	- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu;
- Đệm bóng tại chỗ và di chuyển.
	 
	02
	 

	9
	- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu (di chuyển);
- Đệm bóng tại chỗ và di chuyển.
	 
	02
	 

	10
	- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu (từ 3 đến 4 và 3 đến 2);
- Sức nhanh di động test (9-3-6-3-9).
	 
	02
	 

	11
	- Di chuyển chuyền bóng thấp tay (1 đến 3 hoặc 5 đến 3);
- Bật với tay có đà.
	 
	02
	 

	12
	- Bật nhảy 3 bước và 1, 2 bước;
- Đập bóng theo phương lấy đà.
	
	02
	

	13
	- Ôn các kỹ thuật đã học;
- Phát triển thể lực chuyên môn: sức nhanh, mạnh, bền. 
	
	02
	

	14
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	15
	Kiểm tra
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần:             

Bóng đá nâng cao 1

2. Mã học phần: 


BĐNC 1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
Các em có đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật và thể lực đáp ứng được yêu cầu tham gia thi đấu các giải Bóng đá sinh viên khu vực và trên toàn quốc.

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Các thông tin chung về môn học Giáo dục thể chất;

- Sinh viên nắm được những đặc điểm, lợi ích, tác dụng và lịch sử phát triển của môn Bóng đá; 
- Luật Bóng đá. 

b. Kỹ năng:

Thực hiện được và chính xác các kỹ thuật cơ bản của Bóng đá. 
c. Thái độ học tập: 
Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết.

- Khái niệm về môn Bóng đá;

- Lịch sử phát triển; 

- Phân tích kỹ thuật Bóng đá; 

- Luật Bóng đá.

b. Thực hành : 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật; 

- Tập luyện thể lực. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên :

- Học lý thuyết,thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập :


a. Sách , giáo trình chính :

- Lê Hoài Sơn - Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976;
- Phạm Quang - Giáo trình Bóng đá - 2004.
b. Tài liệu tham khảo :

- Klaus Ebbighausen, Tài liệu chương trình Bóng đá trẻ Việt Nam - Đức - 1995;
- Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính- Các bài thực hành Bóng đá- 2003;
- Nguyễn Ngọc Mỹ- Giáo trình kỹ thuật bóng đá -1999.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 A. Lý thuyết: 02 tiết 
I. Khái niệm về môn Bóng đá

1. Đặc điểm, lợi ích, tác dụng của môn Bóng đá; 

2. Lịch sử phát triển môn Bóng đá; 

3. Phân tích kỹ thuật Bóng đá;
4. Luật Bóng đá.
	02
	
	 

	2
	B. Thực hành:26 tiết 

I. Kỹ thuật:

1. Kỹ thuật không bóng : 
- Kỹ thuật chạy, nhảy, di chuyển.  
	 
	02
	

	
	 2. Kỹ thuật đá bóng và kỹ thuật ném biên
	 
	08
	

	3
	 - Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân;
	
	02
	

	4
	 - Kỹ thuật đá bóng bằng má trong bàn chân;
	
	02 
	

	5
	 - Kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài bàn chân; 
	
	02
	

	6
	 - Kỹ thuật đá bóng bằng mu chính diện bàn chân.
	
	02
	

	7
	- Kỹ thuật ném biên có đà và không đà.


	
	
	Phân đều vào các giáo án đá bóng

	8
	Kiểm tra giữa kỳ.
	
	02
	

	
	3. Kỹ thuật nhận bóng & kỹ thuật tranh cướp bóng
	 
	04 
	 

	9
	- Kỹ thuật nhận bóng bằng lòng bàn chân,  gan bàn chân; 
- Kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt;
	
	02
	

	10
	-Kỹ thuật nhận bóng bằng mu chính diện, đùi, ngực;

- Kỹ thuật tranh cướp bóng bên cạnh và sau lưng.
	
	02
	

	
	4. Kỹ thuật dẫn bóng & kỹ thuật động tác giả
	
	06
	 

	11
	 - Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân; 

 - Kỹ thuật động tác giả không bóng.
	
	02
	

	12
	- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má ngoài bàn chân.
	
	02
	

	13
	- Kỹ thuật dẫn bóng bằng bằng mu chính diện bàn chân;

- Kỹ thuật động tác giả có bóng.
	
	02
	

	14
	5. Kỹ thuật đánh đầu : 
- Kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa và trán bên.
	 
	02
	 

	
	- Các kỹ thuật dành riêng cho thủ môn.
	
	
	Phân đều vào các giáo án

	15
	Ôn kỹ thuật thi cuối kỳ.
	
	02
	

	
	II.Thể lực: Bài tập phát triển sức bền chung 
	 
	
	 Phân đều vào các giáo án


Lưu ý: Kết thúc học phần BĐNC 01, giảng viên cần xác định được vị trí của từng sinh viên trong đội hình của đội.

12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần:             

Bóng bàn nâng cao 1

2. Mã học phần: 


BBNC1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Tuyển chọn đầu vào

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn, góp phần phát triển thể lực và trí lực cho sinh viên.

b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng bàn trong nhà trường, cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng bàn ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết.

Nguồn gốc của môn Bóng bàn:

                 - Sự hình thành Liên đoàn Bóng bàn thế giới (Federation International Table Tennis);

                 - Các giai đoạn phát triển môn Bóng bàn của thế giới và Việt Nam;

                 - Xu hướng phát triển của Bóng bàn hiện đại.



b. Thực hành: 26 tiết.

* Tập luyện các kỹ - chiến thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Líp bóng thuận tay: 04 tiết;

                   + Líp bóng trái tay: 04 tiết;

                   + Gò bóng thuận tay: 02 tiết;

                   + Gò bóng trái tay: 02 tiết;

                   + Giao bóng, đỡ giao bóng : 04 tiết.


- Thi đấu nội bộ: 08 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung : 02 tiết.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần.

10. Tài liệu học tập:

            Bóng bàn, NXBTDTT-1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Lý thuyết: Nguồn gốc, lịch sử và quá trình phát triển môn Bóng bàn.
	02
	
	 

	2
	- Líp bóng thuận tay
	
	02
	

	3
	- Líp bóng thuận (tiếp theo)
	
	02
	

	4
	- Líp bóng trái tay
	
	02
	

	5
	- Líp bóng trái tay (tiếp theo)
	
	02
	 

	6
	- Gò bóng thuận tay
	
	02
	

	7
	- Gò bóng trái tay
	
	02
	

	8
	   Kiểm tra giữa kỳ
	
	02
	

	9
	- Giao bóng, đỡ giao bóng xoáy lên
	
	02
	

	10
	- Giao bóng, đỡ giao bóng xoáy xuống
	
	02
	

	11
	- Thi đấu đơn
	
	02
	

	12
	- Thi đấu đơn (tiếp theo)
	
	02
	

	13
	- Thi đấu đôi
	
	02
	

	14
	- Thi đấu đôi (tiếp theo)
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần:             

Cầu lông nâng cao 1
2. Mã học phần: 


CLNC1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Tuyển chọn đầu vào
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất ý chí đạo đức tốt. Trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng của môn học.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Cầu lông ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết
- Lịch sử phát triển môn Cầu lông;



- Sự hình thành liên đoàn Cầu lông thế giới;
           

- Các giai đoạn phát triển Cầu lông Việt Nam.
          * Kỹ thuật: 

       


Kỹ thuật di chuyển, phát cầu, đánh cầu thấp, đánh cầu trên đầu, đập cầu.


b. Thực hành: 26 tiết
        
* Tập luyện các kỹ thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 
      

+ Kỹ thuật di chuyển đơn bước với các bài tập tiến, lùi, phải, trái, phối hợp: 02 tiết;
      

+ Kỹ thuật phát cầu thuận tay: 02 tiết;
      

+ Kỹ thuật phát cầu trái tay: 02 tiết;
      


+ Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải: 04 tiết;
      


+ Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái: 04 tiết;

      


+ Kỹ thuật đánh cầu trên đầu (cao sâu): 02 tiết;
      


+ Kỹ thuật đập cầu: 02 tiết.


- Thi đấu nội bộ: 06 tiết;
- Thể lực: Phát triển thể lực chung : 02 tiết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;
- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.
10. Tài liệu học tập:


- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;

           - Tổ môn Cầu lông trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Cầu lông             
 
                                                                  Tài liệu giảng dạy – 1998;
- Luật Cầu Lông, NXB TDTT năm 2005.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	 Lý thuyết:
- Sự hình thành liên đoàn Cầu lông thế giới;
- Các giai đoạn phát triển Cầu lông Việt Nam.
	02
	
	 

	2
	· Kỹ thuật di chuyển đơn bước với các bài tập tiến, lùi, phải, trái, phối hợp
	
	02
	

	3
	· Kỹ thuật phát cầu thuận tay
	
	02
	

	4
	· Kỹ thuật phát cầu trái tay
	
	02
	

	5
	· Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải
	 
	02
	 

	6
	· Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải (tiếp theo)
	
	02
	

	7
	· Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái
	
	02
	

	8
	 - Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái (tiếp theo)
	
	02
	

	10
	· Kỹ thuật đánh cầu trên đầu (cao sâu)
	
	02
	

	11
	· Kỹ thuật đập cầu
	
	02
	

	12
	· Thi đấu nội bộ
	
	02
	

	13
	- Thi đấu nội bộ (tiếp theo)
	
	02
	

	14
	- Thi đấu nội bộ (tiếp theo)
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1
1. Tên học phần: 


Aerobics nâng cao 1

2. Mã học phần: 


AERNC1
3. Số tín chỉ: 

 
01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết
- Lý thuyết:





02 tiết
- Khởi động chung và khởi động chuyên môn: 
02 tiết
- Các tư thế cơ bản




04 tiết
- Bài nhịp:





06 tiết
- 7 bước cơ bản:




06 tiết
- Nhóm động tác độ khó:



08 tiết

- Kiểm tra giữa kỳ:




02 tiết

 

6. Điều kiện tiên quyết:


Các em có đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật và thể lực đáp ứng được yêu cầu tham gia môn học.

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên nắm được ý nghĩa, tác dụng và phương pháp tập luyện môn Aerobics;
- Aerobics cấp độ 1 trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức khoa học cơ bản về phương pháp tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực và rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong ... của người tập. 
b. Kỹ năng:

- Hình thành được kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;
- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền);
- Thực hiện được bài Aerobics quy định.
c. Thái độ học tập:
Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Giới thiệu bài khởi động chung và khởi động chuyên môn đặc thù của môn Aerobics;

- Giới thiệu các tư thế cơ bản của cơ thể (Đầu, cổ, tay, vai, lưng, hông…);

- Giới thiệu bài nhịp và 7 bước cơ bản của môn Aerobics;

- Giới thiệu nhóm các động tác khó.
a. Lý thuyết:

- Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;


- Phương pháp tập luyện và phòng chống chấn thương trong tập luyện Aerobics.
b. Thực hành:
- Giới thiệu những kiến thức cơ bản của môn Aerobics: Bài nhịp, 7 bước cơ bản, nhóm động tác khó, âm nhạc, đội hình...;
-Thể lực chung và thể lực chuyên môn.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;

- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;

- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;

- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế;
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:
- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999).
b. Tài liệu tham khảo:
- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;

- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);

- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);

- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);

- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);

- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);

- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội  1978);

- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, tác dụng của môn Aerobics;
- Những nội dung cơ bản của môn Aerobics;

- Phương pháp tập luyện và phòng chống chấn thương trong tập luyện môn Aerobics.
	2
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung, khởi động chuyên môn;
- Các tư thế cơ bản của đầu và cổ;
- Các tư thế cơ bản của tay và vai;
- Các tư thế cơ bản của lưng và hông;
- Các tư thế của chân; 

- Tháp và đội hình;
- Thể lực.
	 
	2
	 

	3
	- Các tư thế cơ bản ngồi;
- Các tư thế cơ bản nằm (nằm ngửa, nằm nghiêng, nằm sấp);
- Các tư thế của quỳ (quỳ cao, quỳ thấp);
- Các tư thế đi, chạy, nhảy, quay;
- Tháp và đội hình;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	4
	- Giới thiệu các động tác độ khó nhóm trọng lực (A) và nhóm thăng bằng mềm dẻo (D);
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	5
	- Ôn các động tác độ khó nhóm A và D;
- Giới thiệu nhịp (Nhịp đơn, nhịp kép, nhịp nhún tại chỗ, nhịp nhún di chuyển);
- Thể lực.
	
	2
	 

	6
	- Giới thiệu nhóm động tác độ khó tĩnh lực (B) và nhóm bật và nhảy (C);
- Giới thiệu nhịp (Nhịp nhún chéo, di chuyển nhún,nhịp giật gối, nhịp hông);
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	7
	- Hoàn thiện bài nhịp và ghép nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

Bài nhịp
	 
	2
	 

	9
	- Giới thiệu bước diều hành;
- Giới thiệu bước chạy bộ;
- Giới thiệu bước quãng cách;
- Giới thiệu bước nâng cao;
- Liên kết các bước đã học;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	10
	- Giới thiệu bước Janges;
- Giới thiệu bước Langes;
- Liên kết các bước;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	2
	 

	11
	- Ghép các bước đã học với âm nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	
	2
	

	12
	- Ôn các bước đã học và ghép nhạc;
- Thể lực chuyên môn.
	
	2
	

	13
	- Hoàn thiện 7 bước cơ bản với nhạc
	
	2
	

	14
	- Ôn 7 bước cơ bản với nhạc;
- Ôn nội dung kiểm tra.
	
	2
	

	15
	- Ôn tập;
- Phương pháp và cách đánh giá nội dung thi cuối kỳ.
	
	2
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần:


Bóng rổ nâng cao 2 
2. Mã học phần:


BRNC2
3. Số tín chỉ:



01
4. Trình độ:



Đại học
5. Phân bố thời gian:

30 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết:

Những sinh viên đã được tuyển chọn và thi đạt kết quả của BRNC1
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên nguyên lý kỹ thuật động tác, phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng rổ.  

b. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng vận động một số động tác cơ bản và nâng cao của Bóng rổ.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Phương pháp tổ chức thi đấu;
- Luật Bóng rổ;
- Phương pháp trọng tài;
- Nguyên lý kỹ thuật cơ bản.
b. Thực hành:
- Di chuyển chuyền bóng 2 tay trước ngực (2 người di chuyển ngang, 2 người di chuyển đường thẳng, 3 người di chuyển ngang);
- Kỹ thuật lên rổ ngửa tay không tựa bảng (lên rổ trực tiếp);
- Kỹ thuật nhảy ném cự ly trung bình;
- Kỹ thuật ném rổ cự ly 6m75 (3 điểm);
- Kỹ thuật chuyền bóng 1 tay trên vai, qua vai, qua hông;
- Kỹ thuật dẫn bóng qua cọc kết hợp lên rổ;
- Kỹ thuật dẫn bóng tốc độ đổi hướng và qua người kết hợp lên rổ.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu, luật, phương pháp trọng tài;
- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, hoàn thành học phần.
10. Tài liệu học tập:


- Sách giáo khoa Bóng rổ. Iu.M.PORTNOVA (Liên Xô). NXB TDTT;

- Những bài tập kỹ thuật, chiến thuật Bóng rổ. Đinh Can, Đỗ Mộng Ngọc. NXB TDTT Hà Nội 1982;

- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008;

- Giáo trình bóng rổ. Trần Ngọc Châu
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Ôn tập kỹ thuật dẫn bóng trên đường thẳng, ném rổ, lên rổ 1 tay trên vai.
	
	02
	

	2
	Ôn tập kỹ thuật bắt bóng 2 tay trước ngực, lên rổ ngửa tay, thể lực.
	
	02
	 

	3
	- Luật Bóng rổ;
- Kỹ thuật nhảy ném. Thi đấu tập.
	 
	02
	 

	4
	Di chuyển chuyền bóng 2 tay trước ngực (2 người di chuyển ngang, 2 người di chuyển đường thẳng, 3 người di chuyển ngang).
	
	02
	 

	5
	- Phương pháp tổ chức thi đấu;
- Kỹ thuật lên rổ ngửa tay không tựa bảng (lên rổ trực tiếp).
	 
	02
	 

	6
	- Ôn các phần đã học;
- Thi đấu tập.
	
	02
	 

	7
	Ôn các phần đã học, thể lực, ôn các nội dung thi giữa kỳ
	 
	02
	 

	8
	Thi giữa kỳ 
	 
	02
	 

	9
	- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy ném;
- Kỹ thuật ném rổ tại chỗ cự ly 6m75.
	 
	02
	 

	10
	- Phương pháp trọng tài (các ký hiệu cơ bản về phạm lỗi, phạm luật...);
- Thi đấu tập, thực hành trọng tài.
	 
	02
	 

	11
	- Kỹ thuật chuyền bóng 1 tay trên vai, qua vai, qua hông. Thể lực.
	 
	02
	 

	12
	Kỹ thuật dẫn bóng qua cọc kết hợp lên rổ
	
	02
	

	13
	Kỹ thuật dẫn bóng tốc độ đổi hướng và qua người kết hợp lên rổ
	
	02
	

	14
	- Ôn nội dung thi cuối kỳ;
- Thi đấu tập.
	
	02
	

	15
	Thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
1. Tên học phần:             

Bóng chuyền nâng cao 2
2. Mã học phần: 


BCNC2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

           - Học phần học trước: 
Bóng chuyền nâng cao 1


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Củng cố các kỹ thuật cơ bản như chuyển bóng, đệm bóng, phát bóng và đập bóng theo phương lấy đà. Trang bị kỹ thuật phòng thủ cơ bản.
b. Kỹ năng: Thực hiện được những kỹ thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.

c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
Giới thiệu luật thi đấu Bóng chuyền.
 
b. Thực hành:

- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu di chuyển;
- Chuyền bóng từ số 3 cho số 4;
- Chuyền bóng sau đầu (từ số 3 sang số 2);
- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà tại số 4 và số 2;
- Chuyền bóng thấp tay cơ bản bằng hai tay tại chỗ và di chuyển;
- Thể lực: bật với có đà 1 tay và 2 tay;
- Đỡ phát bóng;
- Thi đấu ứng dụng;
- Luyện tập phối hợp phát – đỡ phát bóng – chuyền bóng;
- Chạy rẻ quạt, khéo léo và sức nhanh;
- Luyện tập phối hợp đập – đỡ đập, đệm bóng – chuyền bóng;
- Thi đấu ứng dụng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật Bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);


- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);


- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu Bóng chuyền (Nguyễn Quang);


- Giáo trình Bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.

b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;


- Huấn luyện Bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	- Luật thi đấu Bóng chuyền
	02
	
	

	2
	- Chuyền bóng thấp tay cơ bản bằng hai tay tại chỗ và di chuyển;
- Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt và di chuyển.
	
	02
	 

	3
	- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà tại vị trí số 4 và số 2;
- Thể lực: sức nhanh di động, bật với có đà 1 tay và 2 tay.
	 
	02
	 

	4
	- Luyện tập phối hợp phát bóng – đỡ phát bóng – chuyền bóng;
- Chạy rẻ quạt, khéo léo và sức nhanh.
	 
	02
	

	5
	- Luyện tập phối hợp phát bóng – đỡ phát bóng – chuyền bóng
	 
	02
	

	6
	- Đỡ phát bóng;
- Thi đấu ứng dụng.
	
	02
	

	7
	Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	

	8
	- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà vị trí số 2 và số 4 đập chéo sân.
	 
	02
	 

	9
	- Luyện tập phối hợp đập – đỡ đập, đệm bóng – chuyền bóng
	 
	02
	 

	10
	- Đập bóng trước mặt theo phương lấy đà, vị trí số 2 và số 4 đập chéo sân.
	 
	02
	 

	11
	- Luyện tập phối hợp đập – đỡ đập, đệm bóng – chuyền bóng
	 
	02
	 

	12
	- Thi đấu ứng dụng
	
	02
	

	13
	- Thi đấu ứng dụng;
- Thể lực: bật với có đà;
- Sức bền tốc độ, chạy rẻ quạt.
	
	02
	

	14
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	15
	Kiểm tra
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
1. Tên học phần:             

Bóng đá nâng cao 2

2. Mã học phần: 


BĐNC 2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Đã hoàn thành học phần Bóng đá nâng cao 1

7. Mục tiêu của học phần : 

a. Kiến thức : 

- Kiến thức về thể lực chuyên môn;
- Kiến thức về chiến thuật.

 b. Kỹ năng :  

- Nắm được phương pháp củng cố các kỹ thuật cơ bản của Bóng đá; 

- Nắm được phương pháp tập luyện chiến thuật;

- Chiến thuật tấn công cá nhân, nhóm; 

- Trò chơi thi đấu, các dạng thi đấu.

c. Thái độ học tập: 

         
Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Chương trình bao gồm 30tiết 

a. Lý thuyết : 02 tiết 

- Khái niệm về thể lực chuyên môn; 

- Khái niệm về chiến thuật.

b. Thực hành : 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật, chiến thuật;
- Tập luyện thể lực. 

c. Thái độ học tập: 

- Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

9. Nhiệm vụ của sinh viên :

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;
- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập :


a. Sách , giáo trình chính :

- Lê Hoài Sơn - Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976;
- Phạm Quang - Giáo trình Bóng đá – 2004.
b. Tài liệu tham khảo :

- Klaus Ebbighausen , Tài liệu chương trình Bóng đá trẻ Việt Nam - Đức – 1995;
- Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính - Các bài thực hành Bóng đá – 2003;
- Nguyễn Ngọc Mỹ - Giáo trình kỹ thuật Bóng đá -1999.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	 Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 A. Lý thuyết: 



1. Khái niệm thể lực chuyên môn; 

2. Khái niệm chiến lược, chiến thuật; 

3. Công tác trọng tài.
	02
	
	

	2
	B. Thực hành: 26 tiết 

1. Kỹ thuật không bóng kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân

- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật chạy, nhảy, di chuyển đã học;

- Một số cách chạy chỗ;

- Lách qua đấu thủ;

- Thoát người kèm.
	
	02

	

	3
	2. Kỹ thuật đá bóng kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân: 
- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật đá lòng, má trong, mu chính diện, má ngoài;

- Chiến thuật bứt khỏi đối phương nhờ tốc độ nhanh.

	
	02
	

	4
	- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật đá lòng, má trong, mu chính diện, học kỹ thuật đá bóng bằng má ngoài;

- Chiến thuật sút bóng vào cầu môn.

	
	02
	

	
	3. Nhận bóng kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân: 
	
	04
	

	5
	- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật nhận bóng bằng lòng, mu chính diện;

- Chiến thuật giả vờ bỏ cuộc.
	
	02
	

	6
	- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật nhận bóng bằng đùi, ngực, đầu;
- Chiến thuật thoát khỏi người kèm và theo dõi.
	
	02
	

	7
	4. Kỹ thuật động tác giả kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân:  
*Lưu ý trọng tâm: Hướng dẫn sinh viên tự nâng cao khả năng thực hiện kỹ thuật động tác giả theo đặc điểm cá nhân và theo vị trí thi đấu;

- Chiến thuật bứt lên bằng động tác giả.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	02
	

	
	4. Dẫn bóng kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân:   
	
	04
	

	9
	- Củng cố kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng, má ngoài kết hợp động tác giả;

- Chiến thuật dẫn bóng và qua người.
	
	02
	

	10
	- Củng cố kỹ thuật dẫn bóng bằng mu chính diện kết hợp động tác giả;

- Chiến thuật dẫn bóng và qua người.
	
	02
	

	
	6. Kỹ thuật tranh cướp bóng kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân:    
	
	04
	

	11
	- Củng cố các kỹ thuật:

     + Kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt;

     + Kỹ thuật tranh cướp bóng bên cạnh.
 - Chiến thuật tấn công thủ môn.
	
	02
	

	12
	+ Kỹ thuật tranh cướp bóng sau lưng;

 - Chiến thuật tấn công thủ môn.
	
	02
	

	
	7. Kỹ thuật đánh đầu kết hợp chiến thuật tấn công cá nhân:
*Lưu ý trọng tâm: Tập kỹ thuật đánh đầu chính xác và có lực.
	
	04
	

	13
	- Củng cố khả năng thực hiện kỹ thuật đánh đầu bằng trán giữa;

- Chiến thuật đánh đầu vào cầu môn. 
	
	02
	

	14
	- Củng cố khả năng thực hiện kỹ thuật đánh đầu bằng trán bên;

- Chiến thuật đánh đầu vào cầu môn. 
	
	02
	

	15
	- Ôn nội dung thi cuối kỳ. 
	
	02
	

	
	8. Kỹ thuật thủ môn (dành riêng cho thủ môn)
	
	
	Phân đều vào các giáo án.

	
	9. Thể lực:
 

- Bài tập phát triển sức nhanh và sức bền tốc độ. 


	
	
	Phân đều vào các giáo án.


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần:             

Bóng bàn nâng cao 2

2. Mã học phần: 


BBNC 2






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Bóng bàn nâng cao 1

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn, góp phần phát triển thể lực và trí lực cho sinh viên.

b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng bàn trong nhà trường, cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng bàn ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 


a. Lý thuyết: 02 tiết.



Chiến thuật thi đấu môn Bóng bàn.


b. Thực hành: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Vụt bóng nhanh, chặn đẩy thuận tay: 02 tiết;

                   + Vụt bóng nhanh, chặn đẩy trái tay: 02 tiết;

                   + Giật bóng thuận tay: 02 tiết;

                   + Giật bóng trái tay: 02 tiết.



        + Gò bóng thuận, trái tay: 02 tiết;

                   + Giao bóng, đỡ giao bóng xoáy ngang : 04 tiết;



        + Chiến thuật thi đấu: 02 tiết


- Thi đấu nội bộ: 08 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung: 02 tiết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:


            Bóng bàn, NXBTDTT - 1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ 

thực hành
	Ghi chú

	1
	   Lý thuyết:
- Chiến thuật thi đấu môn Bóng bàn
	02
	
	 

	2
	- Vụt bóng nhanh, chặn đẩy thuận tay
	
	02
	

	3
	- Vụt bóng nhanh, chặn đẩy trái tay
	
	02
	

	4
	- Giật bóng thuận tay
	
	02
	

	5
	- Giật bóng trái tay
	
	02
	

	6
	- Gò bóng thuận, trái tay
	
	02
	

	7
	- Giao bóng, đỡ giao bóng xoáy ngang lên
	 
	02
	

	8
	- Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	- Giao bóng, đỡ giao bóng xoáy ngang xuống
	
	02
	

	10
	- Chiến thuật thi đấu
	
	02
	

	11
	- Chiến thuật thi đấu đơn;

- Thi đấu đơn.
	
	02
	

	12
	- Thi đấu đơn
	
	02
	

	13
	- Chiến thuật thi đấu đôi;

- Thi đấu đôi.
	 
	02
	 

	14
	- Thi đấu đôi
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần:             

Cầu lông nâng cao 2

2. Mã học phần: 


CLNC2





3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Cầu lông nâng cao 1

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất ý chí đạo đức tốt. Trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng của môn học.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Cầu lông ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết




- Chiến thuật thi đấu môn Cầu lông.
          * Kỹ thuật: 




+ Kỹ thuật di chuyển, đánh cầu cao tay, bỏ nhỏ.



b. Thực hành: 26 tiết

        
* Tập luyện các kỹ thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

      

+ Kỹ thuật di chuyển đa bước với các bài tập di chuyển ngang, chéo, tiến lùi, từ giữa sân ra các góc: 02 tiết;

      

+ Kỹ thuật di chuyển bước bật: 02 tiết;

      

+ Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải: 04 tiết;

      

+ Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái: 04 tiết;

      

+ Kỹ thuật bỏ nhỏ: 02 tiết;
      

+ Chiến thuật thi đấu: 02 tiết;
      

+ Thi đấu đơn: 04 tiết;

      

+ Thi đấu đôi : 04 tiết;



- Thể lực: Phát triển thể lực chung: 02 tiết;

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.

10. Tài liệu học tập:


- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;

           - Tổ môn Cầu lông trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Cầu lông             
 
                                                                  Tài liệu giảng dạy – 1998;
- Luật Cầu Lông, NXB TDTT năm 2005.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết:
- Chiến thuật thi đấu môn Cầu lông
	02
	
	 

	2
	- Kỹ thuật di chuyển đa bước với các bài tập di chuyển ngang, chéo, tiến lùi, từ giữa sân ra các góc
	
	02
	

	3
	- Kỹ thuật di chuyển bước bật
	
	02
	

	4
	- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải
	
	02
	

	5
	- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải (tiếp theo)
	 
	02
	 

	6
	- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái
	
	02
	

	7
	- Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái (tiếp theo)
	
	02
	

	8
	 - Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Kỹ thuật bỏ nhỏ
	
	02
	

	10
	· Chiến thuật thi đấu
	
	02
	

	11
	· Thi đấu đơn
	
	02
	

	12
	· Thi đấu đơn (tiếp theo)
	
	02
	

	13
	- Thi đấu đôi
	
	02
	

	14
	- Thi đấu đôi (tiếp theo)
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2
1. Tên học phần: 


Aerobics  nâng cao 2

2. Mã học phần: 


AERNC2
3. Số tín chỉ: 

 
01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết
- Lý thuyết: 





02 tiết
- Các động tác độ khó:



04 tiết
- Bài Thể dục nhịp điệu 32 động tác:

22 tiết


- Kiểm tra giữa kỳ:




02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Các em có đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật và thể lực đáp ứng được yêu cầu tham gia môn học.

7. Mục tiêu của học phần:
a. Kiến thức:

- Giới thiệu các bài khởi động chung và khởi động chuyên môn đặc thù của môn Aerobics;

- Các động tác khó của môn Aerobics;

- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.
b. Kỹ năng:

- Nắm được kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;

- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền và mềm dẻo khéo léo).

c. Thái độ học tập:
Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-  Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
-  Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;

- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;

- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;

- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế;
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.

10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:
- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999).
b. Tài liệu tham khảo:
- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;

- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);

- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);

- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);

- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);

- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);

- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội  1978);

- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).

11.. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Các bước tiến hành biên soạn 1 bài tập Aerobics;
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Aerobics.
	02
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung và khởi động chuyên môn;
- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác;
- Giới thiệu động tác 1 đến 3;
- Giới thiệu động tác khó nhóm A và C;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	3
	- Giới thiệu động tác 4 đến 6;
- Giới thiệu động tác khó nhóm B và D;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Giới thiệu động tác 7 đến 9;
- Ôn các nhóm các động tác khó;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 10 đến 12;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	6
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 13 đến 15;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	7
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 16 đến 18;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

Từ động tác 1 đến động tác 15 của bài tập 32 động tác.
	 
	02
	 

	9
	- Giới thiệu động tác 19 đến 21;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	10
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 22 đến 24;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	11
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 25 đến27;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 28 đến 32;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện bài Aerobics 32 động tác với âm nhạc.
	
	02
	

	14
	Ôn tập 
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Cách đánh giá bài thi cuối kỳ (Bài Aerobics 32 động tác).
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:


Bóng rổ nâng cao 3

2. Mã học phần:


BRNC3
3. Số tín chỉ:



01
4. Trình độ:



Đại học
5. Phân bố thời gian:

30 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết:

Những sinh viên đã thi đạt kết quả của BRNC2
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Nắm vững phương pháp trọng tài, Luật, phương pháp tổ chức thi đấu của Bóng rổ.

b. Kỹ năng: Tiếp tục hình thành cho sinh viên kỹ năng, kỹ xảo Bóng rổ ở trình độ cao hơn.  
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Phương pháp tổ chức thi đấu;
- Luật Bóng rổ;
- Phương pháp trọng tài;
- Nguyên lý kỹ thuật một số động tác mới.
b. Thực hành:
- Kỹ thuật di chuyển 3 người chuyền bóng số 8 kết hợp lên rổ;
- Kỹ thuật móc rổ bên thuận, bên nghịch;
- Kỹ thuật phòng thủ cá nhân;
- Chiến thuật phòng thủ liên phòng;
- Các miếng phối hợp 2 đánh 1, 2 đánh 2, 3 đánh 2, 3 đánh 3;
- Tập các miếng phối hợp 2 người tấn công khu vực.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu, Luật, phương pháp trọng tài;
- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, hoàn thành học phần.
10. Tài liệu học tập:


- Sách giáo khoa Bóng rổ. Iu.M.PORTNOVA ( Liên Xô). NXB TDTT;

- Những bài tập kỹ thuật, chiến thuật bóng rổ. Đinh Can, Đỗ Mộng Ngọc. NXB TDTT Hà Nội 1982;

- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008;

- Giáo trình Bóng rổ. Trần Ngọc Châu.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Ôn tập các kỹ thuật đã học trong học kỳ trước.
	
	02
	

	2
	- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài bàn;
- Thi đấu tập, thực hành trọng tài.
	
	02
	 

	3
	Kỹ thuật di chuyển 3 người chuyền bóng số 8 kết hợp lên rổ
	 
	02
	 

	4
	Kỹ thuật móc rổ bên thuận, bên nghịch
	
	02
	 

	5
	- Ôn các kỹ thuật đã học;
- Kỹ thuật phòng thủ cá nhân;
- Thi đấu 3-3 để tập phòng thủ cá nhân.
	 
	02
	 

	6
	- Phối hợp tấn công 2 đánh 1, 2 đánh 2;
- Thể lực.
	
	02
	 

	7
	- Phối hợp tấn công 3 đánh 2, 3 đánh 3;
- Thể lực.
	 
	02
	 

	8
	Thi giữa kỳ 
	 
	02
	 

	9
	- Luật thi đấu;
- Kỹ thuật động tác giả qua người bên thuận.
	 
	02
	 

	10
	- Kỹ thuật động tác giả qua người bên nghịch 
	 
	02
	 

	11
	- Ôn các phần kỹ thuật đã học và hoàn thiện;

- Thi đấu tập.
	 
	02
	 

	12
	Phối hợp 2 người tấn công khu vực, kỹ thuật cản người
	
	02
	

	13
	- Chiến thuật phòng thủ liên phòng;
- Thi đấu;
- Thể lực.
	
	02
	

	14
	- Ôn các nội dung đã học;
- Ôn nội dung thi cuối kỳ;
- Thi đấu giao hữu giữa các khóa hoặc đối tác bên ngoài.
	
	02
	

	15
	Thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:             

Bóng chuyền nâng cao 3
2. Mã học phần: 


BCNC3






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

           - Học phần học trước: 
Bóng chuyền nâng cao 2


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Nắm vững động tác kỹ thuật chắn bóng đơn và chắn bóng đôi, chiến thuật chắn và kết hợp phòng thủ hàng sau. Kỹ thuật tấn công ứng dụng trong thi đấu.
b. Kỹ năng: Thực hiện được những kỹ, chiến thuật cơ bản của môn Bóng chuyền.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
Chiến thuật cơ bản
 
b. Thực hành:

- Kỹ thuật chắn bóng đơn;
- Kỹ thuật chắn bóng đôi;
- Chắn bóng và phòng thủ hàng sau;
- Chắn đôi và chiến thuật phòng thủ 6 tiến, 6 lùi;
- Thực hành chiến thuật tấn công chung;
- Kỹ thuật đập bóng trung bình vị trí số 3;
- Đập bóng chồng vị trí số 3;
- Kỹ thuật đập bóng nhanh trước mặt và sau đầu;
- Kỹ thuật phát bóng bay;
- Thể lực và chuyên môn;
- Thi đấu ứng dụng.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật Bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);


- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);


- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu Bóng chuyền (Nguyễn Quang);


- Giáo trình Bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.

b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;


- Huấn luyện Bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ
thực hành
	Ghi chú

	1
	- Chiến thuật cơ bản
	02
	
	

	2
	- Kỹ thuật chắn bóng đơn và chắn bóng đôi;
- Chắn bóng và phòng thủ hàng sau.
	
	02
	 

	3
	- Kỹ thuật phát bóng bay;
- Thể lực chung và chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Kỹ thuật phát bóng bay;
- Thi đấu ứng dụng.
	 
	02
	

	5
	- Chắn đôi và chiến thuật phòng thủ 6 tiến, 6 lùi
	 
	02
	

	6
	- Kỹ thuật phát bóng bay;
- Chắn đôi và chiến thuật 6 tiến, 6 lùi.
	
	02
	

	7
	Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	

	8
	- Kỹ thuật đập bóng trung bình vị trí số 3;
- Kỹ thuật đập chồng.
	 
	02
	 

	9
	- Kỹ thuật đập bóng trung bình vị trí số 3;
- Kỹ thuật đập chồng;
- Thi đấu ứng dụng.
	 
	02
	 

	10
	- Kỹ thuật đập bóng nhanh trước mặt và sau đầu.

- Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	11
	- Kỹ thuật đập bóng nhanh trước mặt và sau đầu;
- Thi đấu ứng dụng.
	 
	02
	 

	12
	- Thực hành chiến thuật tấn công chung
	
	02
	

	13
	- Phối hợp chiến thuật đỡ phát – chuyền – đập trong tấn công chung
	
	02
	

	14
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	15
	Kiểm tra
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Bóng đá nâng cao 3

2. Mã học phần: 


BĐNC 3






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết : Đã hoàn thành học phần Bóng đá nâng cao 2

7. Mục tiêu của học phần :

a. Kiến thức : 

Kiến thức về chiến thuật và sơ đồ chiến thuật.
b. Kỹ năng :  

- Củng cố và nâng cao các kỹ thuật Bóng đá cơ bản. Tiếp tục trang bị những bài tập cơ bản về chiến thuật Bóng đá, công tác trọng tài;

- Chiến thuật tấn công cá nhân, nhóm; phòng thủ cá nhân, nhóm;

- Phương pháp tập luyện kỹ thuật thủ môn.

c. Thái độ: 

Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

Chương trình bao gồm: 30 tiết 

a. Lý thuyết : 


-  Chiến thuật Bóng đá, Luật và công tác trọng tài;

-  Kỹ thuật thủ môn. 

b. Thực hành : 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật;

- Tập luyện chiến thuật; 

- Tập luyện thể lực;

- Công tác trọng tài.

9. Nhiệm vụ của sinh viên :

- Học lý thuyết, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Tham gia thực tập, thi hoàn thành học phần.

10. Tài liệu học tập :


a. Sách , giáo trình chính :

- Lê Hoài Sơn - Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976;

- Phạm Quang - Giáo trình Bóng đá - 2004.

b. Tài liệu tham khảo :

- Klaus Ebbighausen , Tài liệu chương trình bóng đá trẻ Việt Nam - Đức - 1995;

- Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính - Các bài thực hành Bóng đá - 2003;

- Nguyễn Ngọc Mỹ- Giáo trình kỹ thuật Bóng đá -1999.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	  A.Lý thuyết : 


I. Chiến thuật :

1. Đội hình chiến thuật; 

- Giới thiệu đội hình chiến thuật 4-4-2; 4-3-3... (Giáo viên chọn lựa sơ đồ chiến thuật phù hợp);

2. Chiến thuật của từng vị trí trong đội hình.

II. Công tác trọng tài 
	02
	
	

	
	B.Thực hành : 26 tiết 

I. Kỹ thuật: 
	
	
	

	
	1. Kỹ thuật đá bóng 

* Lưu ý trọng tâm: Độ chính xác trong việc thực hiện kỹ thuật đá bóng;
	
	06
	

	2
	- Hoàn thiện, nâng cao các kỹ thuật đá bóng đã học;
	
	02
	

	3
	- Chiến thuật tấn công nhóm kết hợp với đội hình chiến thuật đã chọn; 
	
	02
	

	4
	- Vị trí chiến thuật của tiền đạo.
	
	02
	

	5
	2. Kỹ thuật nhận bóng 

 * Lưu ý trọng tâm: Củng cố khả năng thực hiện hợp lý các kỹ thuật nhận bóng với việc tăng dần độ khó và theo đặc điểm cá nhân ở từng vị trí thi đấu của VĐV;
- Chiến thuật tấn công nhóm kết hợp với đội hình chiến thuật đã chọn; 

 - Vị trí chiến thuật của trung phong.
	
	02
	

	
	3. Kỹ thuật dẫn bóng 

* Lưu ý trọng tâm: 

Củng cố khả năng thực hiện kỹ thuật dẫn bóng với việc thực hiện động tác giả trong các bài tập phối hợp chiến thuật và thi đấu;
	
	04
	

	6
	- Chiến thuật tấn công nhóm kết hợp với đội hình chiến thuật đã chọn;  
	
	02
	

	7
	- Vị trí chiến thuật của tiền vệ.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ.
	
	02
	

	
	4. Kỹ thuật tranh cướp bóng 

- Củng cố, hoàn thiện kỹ thuật tranh cướp bóng đã học;

* Lưu ý trọng tâm: Hoàn thiện kỹ thuật theo khả năng đặc điểm các nhân, theo vị trí chiến thuật.
	
	04
	

	9
	- Chiến thuật phòng thủ cá nhân kết hợp với đội hình chiến thuật đã chọn; 
	
	02
	

	10
	- Vị trí chiến thuật của thủ môn.
	
	02
	

	
	5. Kỹ thuật động tác giả và chiến thuật phòng thủ cá nhân:

* Lưu ý trọng tâm: 

- Hướng dẫn sinh viên tự nâng cao khả năng thực hiện kỹ thuật động tác giả theo đặc điểm cá nhân và theo vị trí thi đấu;
	
	04
	

	11
	- Chiến thuật phòng thủ cá nhân kết hợp với đội hình chiến thuật đã chọn; 
	
	02
	

	12
	- Vị trí chiến thuật của hậu vệ.
	
	02
	

	
	6. Kỹ thuật đánh đầu và chiến thuật phòng thủ nhóm:

* Lưu ý trọng tâm: Phán đoán bật nhảy chiếm độ cao.
	
	04
	

	13
	- Kỹ thuật đánh đầu trán giữa;
	
	02
	

	14
	- Kỹ thuật đánh đầu trán bên.
	
	02
	

	
	7. Kỹ thuật thủ môn (dành riêng cho thủ môn) 
	
	
	Phân đều vào các giáo án.

	
	III. Thể lực :

- Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.
	
	
	Phân đều vào các giáo án.

	
	C. Thi đấu giao hữu và công tác trọng tài (lồng vào các nội dung trên) 

-   Thi đấu giao hữu;

-   Thực tập công tác trọng tài.
	
	
	Phân đều vào các giáo án.

	15
	- Ôn nội dung thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần:             

Bóng bàn nâng cao 3

2. Mã học phần: 


BBNC 3






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Bóng bàn nâng cao 2

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn, góp phần phát triển thể lực và trí lực cho sinh viên.

b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng bàn trong nhà trường, cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng bàn ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết.

Phương pháp tổ chức thi đấu, luật Bóng bàn.


b. Thực hành: 26 tiết.

* Tập luyện các kỹ - chiến thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Giật bóng (giật đối giật) thuận tay: 04 tiết;

                   + Giật bóng (giật đối giật) trái tay: 04 tiết;



        + Giao bóng, đỡ giao bóng hỗn hợp : 04 tiết;

                   + Di chuyển bước đơn, bước đôi, nhảy bước: 02 tiết;


        + Chiến thuật thi đấu: 02 tiết


- Thi đấu nội bộ: 08 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung : 02 tiết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần.

10. Tài liệu học tập:

            Bóng bàn, NXBTDTT-1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ 

thực hành
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết: 
- Phương pháp tổ chức thi đấu môn Bóng bàn;

 - Luật Bóng bàn.
	02
	
	 

	2
	- Giật bóng (giật đối giật) thuận tay 
	
	02
	

	3
	- Giật bóng (giật đối giật) thuận tay (tiếp theo)
	
	02
	

	4
	- Giật bóng (giật đối giật) trái tay
	
	02
	

	5
	- Giật bóng (giật đối giật) trái tay (tiếp theo)
	
	02
	 

	6
	- Giao bóng, đỡ giao bóng hỗn hợp thuận tay
	
	02
	

	7
	- Giao bóng, đỡ giao bóng hỗn hợp trái tay
	
	02
	

	8
	   Kiểm tra giữa kỳ
	
	02
	

	9
	- Di chuyển bước đơn, bước đôi, nhảy bước
	
	02
	

	10
	- Chiến thuật thi đấu tấn công, phòng thủ
	
	02
	

	11
	- Tổ chức thi đấu nội dung đơn;

- Thi đấu đơn.
	
	02
	

	12
	- Tổ chức thi đấu nội dung đơn;

- Thi đấu đơn (tiếp theo).
	
	02
	

	13
	- Tổ chức thi đấu nội dung đôi;

- Thi đấu đôi.
	
	02
	

	14
	- Tổ chức thi đấu nội dung đôi;

- Thi đấu đôi (tiếp theo).
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần:             

Cầu lông nâng cao 3

2. Mã học phần: 


CLNC3





3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Cầu lông nâng cao 2

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất ý chí đạo đức tốt. Trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng của môn học.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Cầu lông ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết

- Phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông;

           

- Chiến thuật thi đấu.
          * Kỹ thuật: 


  

- Kỹ thuật hất cầu, cắt cầu, tạt cầu, móc cầu.


b. Thực hành: 26 tiết

        
* Tập luyện các kỹ thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

                   + Kỹ thuật hất cầu: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật cắt cầu: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật tạt cầu: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật móc cầu: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái: 02 tiết;

                   + Kỹ thuật đập cầu: 02 tiết;

                   + Chiến thuật thi đấu: 02 tiết;



- Tổ chức thi đấu nội bộ: 08 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung : 02 tiết;

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.

10. Tài liệu học tập:


- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;

           - Tổ môn Cầu lông trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Cầu lông             
 
                                                                 Tài liệu giảng dạy – 1998;

- Luật Cầu Lông, NXB TDTT năm 2005.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	  Lý thuyết:
 - Phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông;
 - Chiến thuật thi đấu.
	02
	
	 

	2
	· Kỹ thuật hất cầu
	
	02
	

	3
	· Kỹ thuật cắt cầu
	
	02
	

	4
	· Kỹ thuật tạt cầu
	
	02
	

	5
	· Kỹ thuật móc cầu
	 
	02
	 

	6
	· Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải
	
	02
	

	7
	· Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái
	
	02
	

	8
	 - Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Kỹ thuật đập cầu
	
	02
	

	10
	· Chiến thuật thi đấu
	
	02
	

	11
	· Tổ chức thi đấu nội bộ
	
	02
	

	12
	· Tổ chức thi đấu nội bộ  (tiếp theo)
	
	02
	

	13
	- Tổ chức thi đấu nội bộ (tiếp theo)
	
	02
	

	14
	- Tổ chức thi đấu nội bộ (tiếp theo)
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần: 


Aerobics nâng cao 3
2. Mã học phần: 


AERNC3
3. Số tín chỉ: 

 
01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết
- Lý thuyết: 





02 tiết
- Các động tác độ khó:



04 tiết
- Bài Thể dục nhịp điệu 32 động tác:

22 tiết


- Kiểm tra giữa kỳ:




02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:

Các em có đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật và thể lực đáp ứng được yêu cầu tham gia môn học.

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Giới thiệu các bài khởi động chung và khởi động chuyên môn đặc thù của môn Aerobics;

- Các động tác khó của môn Aerobics;

- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.
b. Kỹ năng:

- Nắm được kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;

- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền và mềm dẻo khéo léo).

c. Thái độ học tập:
Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-  Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
-  Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;

- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;

- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;

- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế;
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.

10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:
- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999).
b. Tài liệu tham khảo:
- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;

- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);

- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);

- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);

- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);

- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);

- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội  1978);

- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).

11.. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ

thực hành
	Ghi chú

	1
	- Các bước tiến hành biên soạn 1 bài tập Aerobics;
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Aerobics.
	02
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung và khởi động chuyên môn;
- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác;
- Giới thiệu động tác 1 đến 3;
- Giới thiệu động tác khó nhóm A và C;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	3
	- Giới thiệu động tác 4 đến 6;
- Giới thiệu động tác khó nhóm B và D;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Giới thiệu động tác 7 đến 9;
- Ôn các nhóm các động tác khó;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 10 đến 12;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	6
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 13 đến 15;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	7
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 16 đến 18;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

Từ động tác 1 đến động tác 15 của bài tập 32 động tác.
	 
	02
	 

	9
	- Giới thiệu động tác 19 đến 21;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	10
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 22 đến 24;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	11
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 25 đến 27;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 28 đến 32;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện bài Aerobics 32 động tác với âm nhạc.
	
	02
	

	14
	Ôn tập 
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Cách đánh giá bài thi cuối kỳ (Bài Aerobics 32 động tác).
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:

Bóng rổ nâng cao 4

2. Mã học phần:

BRNC4
3. Số tín chỉ:


01
4. Trình độ:


Đại học
5. Phân bố thời gian:
30 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết:

Những sinh viên đã thi đạt kết quả của BRNC 3
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Nắm vững nguyên lý các miếng phối hợp đơn giản đã học trong kỳ 3, chiến thuật phòng thủ liên phòng, nâng cao chiến thuật.
b. Kỹ năng: Hoàn thiện kỹ thuật ở mức độ cao, chuẩn xác trong tấn công và phòng thủ. Nâng cao trình độ thi đấu: Kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, kỹ xảo động tác.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
- Luật Thi đấu;
- Phương pháp trọng tài.

b. Thực hành:
- Kỹ thuật dẫn 2 tay 2 bóng đồng thời tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật dẫn 2 tay 2 bóng kiểu giã gạo tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật dẫn bóng chuyển hướng đột phá cá nhân;
- Kỹ thuật chuyền bóng vượt tuyến;
- Kỹ thuật bắt bóng bằng 1 tay, thể lực;
- Kỹ thuật lật lưng xoay người 180 độ nhảy ném, lên rổ bên thuận, nghịch;
- Chiến thuật tấn công nhanh, chiến thuật xé cánh;
- Chiến thuật 1-1 nữa sân, toàn sân (phòng thủ và tấn công);
- Kỹ thuật nhảy ném 3 điểm;
- Chiến thuật phòng thủ 2-1-2, 3-2;
- Tổ chức giải, thi đấu và trọng tài;
- Tham gia thi đấu các giải của ĐHĐN, Câu lạc bộ Tp. Đà Nẵng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm vững phương pháp tổ chức thi đấu, Luật, phương pháp trọng tài trên sân và bàn;
- Năm vững các nguyên lý động tác, chiến thuật để tham gia thi đấu hiệu quả;
- Tham gia kiểm tra điều kiện, hoàn thành học phần.
10. Tài liệu học tập:


- Sách giáo khoa Bóng rổ. Iu.M.PORTNOVA ( Liên Xô). NXB TDTT;

- Những bài tập kỹ thuật, chiến thuật Bóng rổ. Đinh Can, Đỗ Mộng Ngọc. NXB TDTT Hà Nội 1982;

- Luật Bóng rổ, Tổng cục TDTT, nhà xuất bản TDTT Hà Nội 2008;

- Giáo trình Bóng rổ. Trần Ngọc Châu.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ
lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Ôn tập các kỹ thuật đã học trong học kỳ trước.
	
	02
	

	2
	- Ôn các miếng phối hợp và chiến thuật phòng thủ liên phòng;
- Thi đấu tập.
	
	02
	 

	3
	- Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài bàn;
- Thi đấu tập, thực hành trọng tài.
	 
	02
	 

	4
	- Kỹ thuật dẫn 2 tay 2 bóng đồng thời tại chỗ và di chuyển;
- Kỹ thuật chuyền bóng 1 tay móc câu;
- Thể lực.
	
	02
	 

	5
	- Kỹ thuật dẫn bóng chuyển hướng đột phá cá nhân;
- Kỹ thuật nhảy ném 3 điểm;
- Kỹ thuật chuyền và bắt bóng 1 tay
	 
	02
	 

	6
	- Kỹ thuật lật lưng xoay người 180 độ nhảy ném, lên rổ bên thuận, nghịch;
- Chiến thuật tấn công thông qua trung phong.
	
	02
	 

	7
	- Ôn các kỹ thuật đã học;
- Chiến thuật xé cánh (tấn công tiền đạo);
- Thi đấu tập.
	 
	02
	 

	8
	Thi giữa kỳ 
	 
	02
	 

	9
	- Chiến thuật tấn công nhanh;
- Chiến thuật tấn công và phòng thủ 1-1 nữa sân.
	 
	02
	 

	10
	- Chiến thuật tấn công và phòng thủ 1-1 toàn sân;
- Thi đấu tập hoặc tham gia giải.
	 
	02
	 

	11
	- Chiến thuật phòng thủ 2-1-2, 3-2;
- Thể lực;
- Thi đấu tập hoặc tham gia giải.
	 
	02
	 

	12
	- Ôn các bài chiến thuật;
- Thực hành trong thi đấu và trọng tài.
	
	02
	

	13
	- Thi đấu giao hữu;
- Ôn các nội dung kiểm tra cuối kỳ (Thực hành).
	
	02
	

	14
	- Thi đấu giao hữu;
- Ôn các nội dung kiểm tra cuối kỳ (Lý thuyết)
	
	02
	

	15
	Thi cuối kỳ
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần:             

Bóng chuyền nâng cao 4
2. Mã học phần: 


BCNC4






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

           - Học phần học trước: 
Bóng chuyền nâng cao 3

- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Thực hành ứng dụng kỹ - chiến thuật tấn công và phòng thủ trong điều kiện biến hóa của quá trình đỡ phát tấn công, chắn bóng phòng thủ phản công trong thi đấu.

b. Kỹ năng: Thực hiện được những kỹ thuật trong tấn công và phòng thủ của môn Bóng chuyền.
c. Thái độ học tập: Sinh viên tham gia học tập tích cực và nghiêm túc, tập luyện theo hướng dẫn của Giảng viên. 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 
Phương pháp trọng tài.
 
b. Thực hành:

- Kỹ thuật đập bóng nhanh và biến hóa;
- Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 và số 2;
- Đập bóng trung bình trước mặt và sau đầu ở vị trí số 3;
- Yểm hộ chắn và đập bóng;
- Chắn tập thể (2 và 3) kèm vị trí và kèm người;
- Ứng dụng kỹ thuật tấn công và phòng thủ ở quá trình phản công có chắn và phản công do chắn bật lại;
- Thi đấu ứng dựng;
- Thể lực chuyên môn sức bền bật, sức mạnh nhanh, khéo léo.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:


- Tham gia lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Hoàn thành các bài tập trong giờ học;

- Bố trí thời gian hợp lý tập luyện ngoài giờ. 
10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:


- Luật Bóng chuyền (Nhà xuất bản TDTT Hà Nội năm 2000);


- Bóng chuyền (Chủ biên: Iu.N.KLESEP - A.G.AIRIANX);


- Hướng dẫn tập luyện và thi đấu Bóng chuyền (Nguyễn Quang);


- Giáo trình Bóng chuyền Đại học TDTT Đà Nẵng.

b. Tài liệu tham khảo:


- Luật Bóng chuyền 2013;


- Huấn luyện Bóng chuyền (xuất bản 1997 – ĐH TDTT TPHCM).

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Phương pháp trọng tài
	02
	
	

	2
	- Đập bóng trung bình ở vị trí số 3;
- Thể lực chuyên môn sức bền bật, sức nhanh và khéo léo.
	
	02
	 

	3
	- Đập bóng trung bình trước mặt và sau đầu ở vị trí số 3
	 
	02
	 

	4
	- Chắn tập thể (2 và 3) kèm vị trí và kèm người;
- Đập bóng trung bình sau đầu ở vị trí số 3.
	 
	02
	

	5
	- Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 và số 2;
- Chắn tập thể (2 và 3) kèm vị trí và kèm người;
- Yểm hộ chắn và đập bóng;
- Thi đấu ứng dụng.
	 
	02
	

	6
	- Đập bóng trung bình sau đầu ở vị trí số 3;
- Thể lực chuyên môn sức bền bật, sức mạnh nhanh và khéo léo.
	
	02
	

	7
	Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	

	8
	- Kỹ thuật đập bóng chồng ở vị trí số 3;
- Thể lực: Sức bật với có đà và không đà.
	 
	02
	 

	9
	- Đập bóng nhanh vị trí số 3 và số 2;
- Đập bóng chồng ở vị trí số 3.
	 
	02
	 

	10
	- Ứng dụng kỹ thuật tấn công và phòng thủ ở quá trình phản công có chắn và phản công do chắn bật lại.
	 
	02
	 

	11
	- Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 và số 2;
- Đập bóng chồng vị trí số 3;
- Thi đấu ứng dụng.
	 
	02
	 

	12
	- Ứng dụng kỹ thuật tấn công và phòng thủ ở quá trình phản công có chắn và phản công do chắn bật lại.
	
	02
	

	13
	- Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 và số 2;
- Đập bóng chồng vị trí số 3;
- Đập bóng trung bình trước mặt và sau đầu ở vị trí số 3;
- Thi đấu ứng dụng.
	
	02
	

	14
	Ôn tập các kỹ thuật đã học.
	
	02
	

	15
	Kiểm tra
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
*          *

*
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Bóng đá nâng cao 4

2. Mã học phần: 


BĐNC 4






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã hoàn thành học phần bóng đá nâng cao 3.

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức : 

Sinh viên nắm vững và có thể vận dụng tốt cơ sở lý luận vào tập luyện, biết phân tích đánh giá kỹ thuật.

b . Kỹ năng :  

Thực hiện và vận dụng tốt kỹ, chiến thuật cơ bản.

c. Thái độ học tập: 

Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 


a. Lý thuyết: 02 tiết . 

- Công tác tổ chức thi đấu;

- Kiến thức về chiến thuật 4-4-2; 4-3-3... (Giáo viên chọn lựa sơ đồ chiến thuật phù hợp).

b. Thực hành: 26 tiết 

- Tập luyện kỹ thuật;

- Tập luyện chiến thuật;

- Tập luyện thể lực;

- Thi đấu giao hữu;

c.Thi đấu giao hữu: 
Tổ chức thi đấu.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, hoàn thành bài tập, bài giảng; 

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Thi hoàn thành học phần. 


10. Tài liệu học tập :


a. Sách, giáo trình chính :

- Lê Hoài Sơn- Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT- 1976;

- Phạm Quang- Giáo trình bóng đá - 2004.

b.Tài liệu tham khảo :

- Klaus Ebbighausen , Tài liệu chương trình Bóng đá trẻ Việt Nam - Đức - 1995;

- Joe Luxbacher, Phạm Huỳnh Tam Lang hiệu đính- Các bài thực hành Bóng đá- 2003;

- Nguyễn Ngọc Mỹ- Giáo trình kỹ thuật Bóng đá -1999.

11.Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	A. Lý thuyết : 


1. Các nguyên tắc tập luyện kỹ thuật và thể lực;

2. Công tác tổ chức thi đấu;

3. Tiếp tục giới thiệu đội hình chiến thuật 4-4-2; 4-3-3... (Giáo viên chọn lựa sơ đồ chiến thuật phù hợp).

II. Công tác tổ chức thi đấu:

1. Tổ chức một trận đấu;

2. Tổ chức một giải Bóng đá. 
	02
	
	

	2
	B. Thực hành : 26 tiết 

I. Kỹ thuật: 

1. Kỹ thuật đá bóng: Hoàn thiện, nâng cao các kỹ thuật đá bóng đã học;

- Củng cố các chiến thuật đã học.
	
	02
	

	3
	2. Nhận bóng: Hoàn thiện, nâng cao các kỹ thuật nhận bóng đã học;

- Củng cố các chiến thuật đã học.
	
	02
	

	4
	3. Dẫn bóng : Hoàn thiện, nâng cao các kỹ thuật dẫn bóng đã học;

- Củng cố các chiến thuật đã học.
	
	02
	

	5
	4. Kỹ thuật đánh đầu : Hoàn thiện, nâng cao kỹ thuật đã học;

- Củng cố các chiến thuật đã học.
	
	02
	

	
	5. Kỹ thuật động tác giả tranh cướp bóng : 
	
	04
	

	6
	- Hoàn thiện, nâng cao các kỹ thuật đã học;
	
	02
	

	7
	- Củng cố các chiến thuật đã học.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	02
	

	
	II. Chiến thuật : Hoàn thiện sơ đồ chiến thuật đã học.
	
	08
	Phân đều vào các giáo án.

	9
	Bài tập chiến thuật toàn đội;
	
	02
	

	10
	Bài tập chiến thuật toàn đội;
	
	02
	

	11
	Bài tập chiến thuật cố định;
	
	02
	

	12
	Bài tập chiến thuật cố định;
	
	02
	

	13
	Phương pháp tổ chức thi đấu;
	
	02
	

	14
	Phương pháp tổ chức thi đấu;
	
	02
	

	15
	Ôn nội dung thi cuối kỳ.
	
	02
	

	
	II. Thể lực : 

Bài tập phát triển tố chất mềm dẻo, khéo léo. 
	
	
	Phân đều vào các giáo án.


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Bóng bàn nâng cao 4

2. Mã học phần: 


BBNC 4






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết

           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Bóng bàn nâng cao 3

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Trang bị kiến thức cơ bản, kỹ thuật môn Bóng bàn, góp phần phát triển thể lực và trí lực cho sinh viên.

b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) nhằm phát triển phong trào tập luyện môn Bóng bàn trong nhà trường, cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Bóng bàn ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 


a. Lý thuyết: 02 tiết.



Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài;


b. Thực hành: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 


           + Phối hợp kỹ thuật líp bóng thuận, trái tay (bài tập X-I): 02 tiết;



        + Phối hợp kỹ thuật gò bóng thuận, trái tay (bài tập X-I): 02 tiết;

                   + Đập, thả bóng bổng: 02 tiết;                   



        + Cắt bóng thuận, trái tay: 02 tiết 


        + Giao bóng, đỡ giao bóng hỗn hợp: 02 tiết;

                   +
Giật bóng (giật đối giật) thuận tay: 02 tiết;


           + Giật bóng (giật đối giật) trái tay: 02 tiết.
        



        + Di chuyển bước chân: 02 tiết;

   - Thi đấu nội bộ: 08 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung: 02 tiết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Học lý thuyết, thảo luận, hoàn thành bài tập, bài giảng;

- Học thực hành, tập luyện, rèn luyện;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ;

- Tham gia kiểm tra điều kiện, thi hoàn thành học phần. 

10. Tài liệu học tập:


            Bóng bàn, NXBTDTT - 1999

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	Lý thuyết:
· Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài.
	02
	
	 

	2
	- Phối hợp kỹ thuật líp bóng thuận, trái tay                 

                   (bài tập X-I)
	
	02
	

	3
	- Phối hợp kỹ thuật gò bóng thuận, trái tay 

                   (bài tập X-I)
	
	02
	

	4
	- Đập, thả bóng bổng
	
	02
	

	5
	- Cắt bóng thuận, trái tay
	
	02
	

	6
	- Giao bóng, đỡ giao bóng hỗn hợp
	
	02
	

	7
	- Giật bóng (giật đối giật) thuận tay
	 
	02
	

	8
	   Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	- Giật bóng (giật đối giật) trái tay
	
	02
	

	10
	- Di chuyển bước đơn, bước đôi, nhảy bước
	
	02
	

	11
	- Tổ chức thi đấu, trọng tài;

- Thi đấu đơn.
	
	02
	

	12
	- Tổ chức thi đấu, trọng tài;

- Thi đấu đơn (tiếp theo).
	
	02
	

	13
	- Tổ chức thi đấu, trọng tài;

- Thi đấu đôi.
	 
	02
	 

	14
	- Tổ chức thi đấu, trọng tài;

- Thi đấu đôi (tiếp theo).
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)
	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần:             

Cầu lông nâng cao 4

2. Mã học phần: 


CLNC4






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Cầu lông nâng cao 3

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức: Bồi dưỡng cho sinh viên những phẩm chất ý chí đạo đức tốt. Trang bị những kiến thức cơ bản, quan trọng của môn học.
b. Kỹ năng: Củng cố, nâng cao và phát triển thể lực toàn diện, phát triển hài hòa các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền, dẻo, khéo léo…) cùng với khả năng thi đấu và tổ chức thi đấu, trọng tài Cầu lông ở các cơ sở.

c. Thái độ học tập: Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bao gồm 30 tiết 



a. Lý thuyết: 02 tiết

- Phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông;

           
- Chiến thuật thi đấu.


b. Thực hành: 26 tiết

        
* Tập luyện các kỹ thuật cơ bản, sửa chữa những sai lầm thường mắc và phát triển thể lực chung: 26 tiết.



- Kỹ thuật: 

      

+ Nâng cao kỹ thuật phát cầu thuận tay: 02 tiết;

     


+ Nâng cao kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, bước bật: 02 tiết;

      


+ Nâng cao kỹ thuật đánh cầu cao tay phải, trái, trên đầu: 02 tiết.

      


+ Phối hợp di chuyển với phòng thủ: 02 tiết;

     


+ Phối hợp di chuyển với tấn công: 02 tiết;

      


+ Chiến thuật phát cầu: 02 tiết;

      


+ Chiến thuật đánh theo đường : 02 tiết.

      

+ Chiến thuật đánh theo điểm: 02 tiết;

      


+ Bỏ nhỏ cao tay và thấp tay: 02 tiết;



- Tổ chức thi đấu nội bộ: 06 tiết;

- Thể lực: Phát triển thể lực chung : 02 tiết;

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.

10. Tài liệu học tập:


- Chương trình môn học Cầu lông của tổng cục TDTT, NXB TDTT.1996;

- Tổ môn Cầu lông trường ĐH TDTT I - Giáo trình giảng dạy Cầu lông             
 
                                                                  Tài liệu giảng dạy - 1998

- Luật Cầu Lông, NXB TDTT năm 2005.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	  Lý thuyết:
 - Phương pháp tổ chức thi đấu môn Cầu lông;
 - Chiến thuật thi đấu.
	02
	
	 

	2
	· Nâng cao kỹ thuật phát cầu thuận tay
	
	02
	

	3
	· Nâng cao kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước, bước bật
	
	02
	

	4
	· Nâng cao kỹ thuật đánh cầu cao tay phải, trái, trên đầu
	
	02
	

	5
	· Phối hợp di chuyển với phòng thủ
	 
	02
	 

	6
	· Phối hợp di chuyển với tấn công
	
	02
	

	7
	· Chiến thuật phát cầu
	
	02
	

	8
	 - Kiểm tra giữa kỳ
	 
	02
	 

	9
	· Chiến thuật đánh theo đường
	
	02
	

	10
	· Chiến thuật đánh theo điểm
	
	02
	

	11
	· Bỏ nhỏ cao tay và thấp tay
	
	02
	

	12
	· Tổ chức thi đấu nội bộ
	
	02
	

	13
	- Tổ chức thi đấu nội bộ  (tiếp theo)
	
	02
	

	14
	- Tổ chức thi đấu nội bộ
	
	02
	

	15
	- Thể lực: Phát triển thể lực chung
	 
	02
	 


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần: 


Aerobics nâng cao 4

2. Mã học phần: 


AERNC4
3. Số tín chỉ: 

 
01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết
- Lý thuyết: 





02 tiết
- Các động tác độ khó:



04 tiết
- Bài Thể dục nhịp điệu 32 động tác:

22 tiết


- Kiểm tra giữa kỳ:




02 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:

Các em có đạo đức tốt, trình độ kỹ thuật và thể lực đáp ứng được yêu cầu tham gia môn học.

7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Giới thiệu các bài khởi động chung và khởi động chuyên môn đặc thù của môn Aerobics;

- Các động tác khó của môn Aerobics;

- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.
b. Kỹ năng:

- Nắm được kỹ năng phối hợp vận động của cơ thể;

- Hoàn thiện và nâng cao các tố chất thể lực (sức nhanh, mạnh, bền và mềm dẻo khéo léo).

c. Thái độ học tập:
Nắm được cấu trúc cơ bản của các tư thế, hình thành kỹ năng vận động, linh hoạt vận dụng, sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn tập luyện hàng ngày.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-  Giới thiệu mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
-  Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Nắm được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và tác dụng của môn học;

- Biết phối hợp vận động giữa các động tác của Aerobics với âm nhạc;

- Hoàn thiện và tăng cường các tố chất thể lực;

- Đi học đầy đủ, đúng thời gian quy định, đúng quy chế;
- Tập luyện thường xuyên liên tục, đều đặn, kiên trì để năng cao sức khỏe và sửa chữa các khuyết tật.

10. Tài liệu học tập:


a. Sách, giáo trình chính:
- Thể dục nhịp điệu (NXB Matxcova 1985);
- Thể dục nhịp điệu và Thể dục đồng diễn (NXB Giáo dục 1999).
b. Tài liệu tham khảo:
- Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất (dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng và THCN) – NXB Giáo dục 1995;

- Điền kinh và Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo – Vụ GDTC tháng 11/1995);

- Thể dục thể thao (NBX ĐH và GDCN – Hà nội 1990);

- Thể dục (NXB TDTT – Hà Nội 1975);

- Thể dục và phương pháp Giáo dục Thể chất (NXB Giáo dục – 1998);

- Thể dục Thẩm mỹ (NXB Giáo dục 1994);

- Thể dục phục hồi chức năng (NXB TDTT – Hà Nội  1978);

- Giáo trình Thể dục (Trường ĐHTDTT TW III).

11.. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Các bước tiến hành biên soạn 1 bài tập Aerobics;
- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn Aerobics.
	02
	
	 

	2
	- Bài khởi động chung và khởi động chuyên môn;
- Giới thiệu bài Aerobics 32 động tác;
- Giới thiệu động tác 1 đến 3;
- Giới thiệu động tác khó nhóm A và C;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	3
	- Giới thiệu động tác 4 đến 6;
- Giới thiệu động tác khó nhóm B và D;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	4
	- Giới thiệu động tác 7 đến 9;
- Ôn các nhóm các động tác khó;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	5
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 10 đến 12;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	 

	6
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 13 đến 15;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	7
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 16 đến 18;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:

Từ động tác 1 đến động tác 15 của bài tập 32 động tác
	 
	02
	 

	9
	- Giới thiệu động tác 19 đến 21;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	10
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc;
- Giới thiệu động tác 22 đến 24;
- Thể lực chuyên môn.
	 
	02
	 

	11
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 25 đến27;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ghép các động tác đã học với âm nhạc - Giới thiệu động tác 28 đến 32;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện bài Aerobics 32 động tác với âm nhạc.
	
	02
	

	14
	Ôn tập 
	
	02
	

	15
	- Ôn tập;
- Cách đánh giá bài thi cuối kỳ (Bài Aerobics 32 động tác).
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


HỌC PHẦN

GIÁO DỤC THỂ CHẤT SỨC KHỎE YẾU
(Giáo dục thể chất 1; Giáo dục thể chất 2; Giáo dục thể chất 3; Giáo dục thể chất 4)
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1

1. Tên học phần:             

Yếu sức khỏe 1 - Điền kinh
2. Mã học phần: 


YSK1






3. Số tín chỉ: 


01

4. Trình độ: 



Đại học

5. Phân bố thời gian: 

30 tiết 


- Lý thuyết: 


04 tiết


- Thực hành:


24 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:               
           - Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về GDTC, các phương pháp tập luyện để nâng cao về sức khỏe và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT. Trên cơ sở đó sinh viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và vị trí của môn học;
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về môn Điền kinh.
b. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng vận động và thực hiện được kỹ thuật động tác TDTT, bài tập thể chất để phát triển thể lực.
c. Ý thức học tập:  

Có thái độ nghiêm túc, chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

a. Lý thuyết: 04 tiết

- Giáo dục thể chất trong trường học;



- Phương pháp tập luyện và phòng tránh chấn thương trong thể thao;

- Vị trí, tác dụng của môn Điền kinh.

b. Thực hành: 24 tiết 

- Giới thiệu bài tập TDTT rèn luyện thể lực;
- Giới thiệu môn thể thao phù hợp để tập luyện theo nhóm: Cờ vua, Bi sắt.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ học.

10. Tài liệu học tập:


- Sách: Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất ( NXB Giáo dục – 1995) TS Vũ Đức Thu - PGS. TS Nguyễn Xuân Sinh – GS.TS Lưu Quang Hiệp – PGS.TS Trương Anh Tuấn.

- Sách: Điền kinh ( NXB TDTT – 2006) PGS.TS Nguyễn Đại Dương – GS.TS Dương Nghiệp Chí – PGS.TS Phạm Khắc Học – TS Võ Đức Phùng – Th.S Nguyễn Văn Giảng – Th.S Đàm Thuận Tư – Nguyễn Quang Hưng.

- Bài giảng Y học TDTT ( NXB TDTT năm 2007) PGS.TS Lê Quý Phượng, TS Y khoa Đặng Quốc Bảo, GS.TS Lưu Quang Hiệp.

- Olympic học ( NXB TDTT năm 2001) TS Mai Văn Muôn, Lý Gia Thanh, Văn Anh, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Hồng Minh, Lý Đức Thùy.

11. Nội dung chi tiết học phần: 

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Mục đích và nhiệm vụ môn học GDTC;
- Chương trình môn học GDTC thuộc Đại học Đà Nẵng;
- Một số khái niệm cơ bản về GDTC;
- Phương pháp tập luyện và phòng tránh chấn thương trong thể thao;

- Tự kiểm tra y học.
	02
	
	

	2
	Vị trí tác dụng của môn Điền kinh.
	02
	
	

	3
	- Giới thiệu bài khởi động chung;
- Vận động với Bóng rổ: Dẫn bóng tại chỗ và di chuyển.
	
	02
	

	4
	- Giới thiệu bài tập phát triển sức mạnh của tay, lưng, chân;
- Bài tập vận động với Bóng rổ.
	
	02
	

	5
	- Bài khởi động chung và bài tập phát triển sức mạnh tay, lưng, chân;
- Giới thiệu bài tập ném rổ chính diện.
	
	02
	

	6
	- Khởi động chung và bài tập phát triển thể lực;
- Giới thiệu bài tập ném rổ một bên.
	
	02
	

	7
	- Khởi động chung;
- Dẫn bóng tại chỗ kết hợp ném rổ.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ: 

Nội dung ném rổ 5 quả cự ly Nam 3m50
                                                Nữ   2m50
	
	02
	

	9
	- Giới thiệu môn Cờ vua cho nhóm ít vận động và môn Bi sắt cho nhóm có khả năng vận động;
- Rèn luyện thể lực với Bóng rổ.
	
	02
	

	10
	- Cờ vua: Giới thiệu bàn cờ, quân cờ, xếp cờ, nước đi, ăn quân;

- Bi sắt: Giới thiệu sân tập, dụng cụ tập luyện, các kỹ thuật cơ bản.
	
	02
	

	11
	- Cờ vua: Các nước cờ cơ bản, ăn quân, chiếu và chiếu hết;

- Bi sắt: Kỹ thuật ném bi (Lăn bi, lôm bi).
	
	02
	

	12
	- Cờ vua: Thực hành nước đi, ăn quân;

- Bi sắt: Kỹ thuật bắn bi.
	
	02
	

	13
	- Cờ vua: Thực hành nước đi, ăn quân, chiếu tướng;

- Bi sắt: Tập luyện bài tập cơ bản.
	
	02
	

	14
	- Cờ vua: Tổ chức thi đấu và làm trọng tài;

- Bi sắt: Tập luyện bài tập thi đấu.
	
	02
	

	15
	- Cờ vua: Tổ chức thi đấu và trọng tài;

- Bi sắt:  Tổ chức thi đấu và trọng tài.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2

1. Tên học phần: 


Yếu sức khỏe 2 - Thể dục
2. Mã học phần: 


YSK2
3. Số tín chỉ: 


01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết


- Lý thuyết: 


02 tiết


- Thực hành:


26 tiết


- Thi giữa kỳ: 

02 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức khoa học cơ bản về môn Thể dục phát triển chung và phương pháp tập luyện.

b. Kỹ năng:

- Hình thành các kỹ năng vận động cơ bản và khả năng phối hợp vận động;
- Nâng cao các tố chất thể lực.
c. Thái độ học tập: Có thái độ nghiêm túc chủ động, tích cực tham gia học tập và rèn luyện

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần :

a. Lý thuyết: 02 tiết

- Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học;
- Phương pháp tập luyện và cách phòng ngừa chấn thương trong tập luyện.
b. Thực hành: 26 tiết

- Giới thiệu những tư thế cơ bản của môn Thể dục; 



- Bài Thể dục phát triển chung (Thể dục tay không, với dụng cụ);
- Thể lực.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Tham dự lớp đầy đủ, đúng giờ quy định, quy chế;
- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ học;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ, các tài liệu tham khảo về môn học. 
10. Tài liệu học tập:


Tài liệu tham khảo:
- Hồ Chí Minh (1984) - Sức khỏe và thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

- Lương Kim Chung (1987) - Thể dục chống mệt mỏi, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

- Lê Quý Phượng (1998) - Chấn thương và các trạng thái bệnh lý trong tập luyện thể dục thể thao, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

- Nguyễn Xuân Sinh (1994) - Thể dục, nhà xuất bản thể dục thể thao Hà Nội.

11. Nội dung chi tiết học phần: 

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	- Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu và tác dụng của môn học; 

- Phương pháp tập luyện và phòng ngừa chấn thương trong tập luyện.
	02
	
	

	2
	- Giới thiệu bài khởi động chung, khởi động chuyên môn;
- Tập bài thể dục tay không 32 động tác (1 - 14);
- Thể lực.
	
	02
	

	3
	- Ôn các động tác đã học;
- Học động tác mới (15 – 22);
- Trò chơi vận động.

	
	02
	

	4
	- Ôn các động tác đã học;
- Học động tác mới (23 - 32);
- Trò chơi vận động.
	
	02
	

	5
	- Ôn các động tác đã học;
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	6
	- Hoàn thiện bài thể dục tay không 32 động tác;
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	7
	- Ôn bài  thể dục tay không 32 động tác;
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	8
	Kiểm tra giữa kỳ:
- Bài thể dục tay không 32 động tác.
	
	02
	

	9
	- Giới thiệu bài thể dục với tạ đôi 5 động tác (80 nhịp);
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	10
	- Bài thể dục với tạ đôi 80 nhịp;
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	11
	- Bài thể dục với tạ đôi 80 nhịp;
- Trò chơi vận động;
- Thể lực chuyên môn.
	
	02
	

	12
	- Ôn các động tác đã học;
- Trò chơi vận động.
	
	02
	

	13
	- Hoàn thiện bài thể dục với tạ đôi;
- Trò chơi vận động.

	
	02
	

	14
	- Ôn bài thể dục với tạ đôi;
- Trò chơi vận động.
	
	02
	

	15
	-  Ôn tập;
- Phương pháp kiểm tra đánh giá nội dung thi kết thúc học phần.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3

1. Tên học phần: 


Yếu sức khỏe 3 - Bóng bàn

2. Mã học phần: 


YSK3
3. Số tín chỉ: 


01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết

- Lý thuyết: 


02 tiết

- Thực hành:


26 tiết

- Thi giữa kỳ: 

02 tiết
 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước: 
Không


- Học phần song hành: 
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không
7.Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật của môn Bóng bàn;

- Giúp cho sinh viên hiểu được tác dụng của việc tập luyện Bóng bàn và nắm vững phương pháp tập luyện nhằm giữ gìn và nâng cao sức khỏe;
     
- Cơ sở cho việc phát triển các tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền).
b. Kỹ năng:

Hình thành kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản.
c. Chuẩn đầu ra của học phần:
Nắm được cấu trúc cơ bản của kỹ thuật động tác, hình thành động tác đúng, nâng dần cảm giác với bóng, hiểu được phương pháp tập luyện để áp dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

8. Mô tả tóm tắt học phần:

a. Lý thuyết: 02 tiết
Giới thiệu:
- Lịch sử, vị trí, tác dụng;

- Nguyên lý Bóng bàn;

- Các kỹ thuật cơ bản.
b. Thực hành: 26 tiết

Giới thiệu:
- Các kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật;

- Các bài tập nhằm hoàn thiện và củng cố kỹ thuật;

- Thể lực.

c. Kiểm tra giữa kỳ: 02 tiết


Kỹ thuật vụt phải – vụt trái.

9.Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp đầy đủ, đúng thời gian quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ hoc;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.

10.Tài liệu học tập:

- Bóng bàn (NXB TDTT năm 1990) Nguyễn Danh Thái;

- Bóng bàn hiện đại ( NXB TDTT Hà Nội năm 1997) PGS.TS Nguyễn Danh Thái.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 * Giới thiệu

   - Ý nghĩa, tác dụng và lịch sử phát triển môn Bóng bàn;

   - Nguyên lý Bóng bàn;
   - Các kỹ thuật cơ bản.
	02
	
	 

	2
	* Giới thiệu kỹ thuật

   - Kỹ thuật di chuyển;
   - Cách cầm vợt;
   - Kỹ thuật vụt bóng thuận tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng (mô phỏng và xây dựng cảm giác với bóng);
* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	3
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học
* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	4
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học
* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật vụt bóng trái tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng;
* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	5
	* Hoàn thiện và củng cố   

   - Kỹ thuật vụt bóng thuận tay – trái tay.
	
	02
	 

	6
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học
* Giới thiệu

   - Kỹ thuật gò bóng thuận tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng (hình thành động tác, tăng cường cảm giác bóng).
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	7
	* Hoàn thiện và củng cố

   - Kỹ thật vụt bóng thuận tay - trái tay;
   - Kỹ thật gò bóng thuận tay.
* Thể lực chuyên môn        
	 
	02
	 

	8
	* Kiểm tra: 

   - Kỹ thuật vụt cầu thuận tay;
   - Kỹ thuật vụt cầu trái tay.
	 
	02
	 

	9
	* Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật gò bóng trái tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có bóng và không bóng.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	10
	* Hoàn thiện và củng cố

   - Kỹ thuật vụt bóng thuận tay - trái tay;
   - Kỹ thuật gò bóng thuận tay - trái tay.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	11
	* Hoàn thiện và củng cố

   - Kỹ thuật vụt bóng thuận tay - trái tay;
   - Kỹ thuật gò bóng thuận tay - trái tay.
* Thể lực chuyên môn
	
	02
	

	12
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật giao bóng thuận tay

* Thể lực chuyên môn
	
	02
	

	13
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Thể lực 
	
	02
	

	14
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Thể lực 
	
	02
	

	15
	* Ôn tập

* Phương pháp và cách đánh giá nội dung thi cuối kỳ 
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3
1. Tên học phần: 


Yếu sức khỏe 3 - Cầu lông

2. Mã học phần: 


YSK3
3. Số tín chỉ: 


01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết

- Lý thuyết: 


02 tiết

- Thực hành:


26 tiết

- Thi giữa kỳ: 

02 tiết
 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước:
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

- Học phần song hành:
Không
7.Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật của môn Cầu lông;
      
- Giúp cho sinh viên hiểu được tác dụng của việc tập luyện Cầu lông và nắm vững phương pháp tập luyện nhằm giữ gìn và nâng cao sức khỏe;
     
- Cơ sở cho việc phát triển các tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền).
b. Kỹ năng:

Hình thành kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản.
c. Chuẩn đầu ra của học phần:

Nắm được cấu trúc cơ bản của kỹ thuật động tác, hình thành động tác đúng, nâng dần cảm giác với cầu, hiểu được phương pháp tập luyện để áp dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

8. Mô tả tóm tắt học phần:

a. Lý thuyết: 02 tiết
Giới thiệu:
- Lịch sử, vị trí, tác dụng;

- Nguyên lý Cầu lông;

- Hệ thống kỹ thuật.
b. Thực hành: 26 tiết

Giới thiệu:
- Các kỹ thuật cơ bản trong hệ thống kỹ thuật;

- Các bài tập nhằm hoàn thiện và củng cố kỹ thuật;

- Thể lực.

c. Kiểm tra giữa kỳ: 02 tiết


Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải – bên trái.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp đầy đủ, đúng thời gian quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ hoc;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.

10.Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Cầu lông đại học SP TDTT. NXB TDTT;

- Luật Cầu lông – NXB TDTT năm 2012.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	 * Giới thiệu

   - Ý nghĩa, tác dụng và lịch sử phát triển môn Cầu lông;
   - Nguyên lý Cầu lông;
   - Các kỹ thuật cơ bản;
   - Luật Cầu lông.
	02
	
	 

	2
	* Giới thiệu kỹ thuật

   - Cách cầm vợt, cầm cầu, xây dựng cảm giác với cầu;
   - Các tư thể chuẩn bị cơ bản;
   - Kỹ thuật di chuyển bước đơn với bài tập tiến, lùi, phải, trái;
   - Những sai lầm thường mắc;
   -  Bài tập cơ bản có cầu và không có cầu;
   - Kỹ thuật di chuyển bước đơn với bài tập tiến, lùi, phải, trái.
	 
	02
	 

	3
	* Giới thiệu kỹ thuật

   - Xây dựng cảm giác với cầu;
   - Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có cầu và không có cầu.
* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	4
	* Giới thiệu kỹ thuật 

   - Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có cầu và không có cầu.
* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	5
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học 

* Thể lực chung và chuyên môn
	
	02
	 

	6
	* Giới thiệu kỹ thuật

   - Sân bãi dụng cụ, luật đánh cầu và giao cầu;
   - Kỹ thuật phát cầu thuận tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có cầu và không.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	7
	* Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật 
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	8
	* Kiểm tra:
   - Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải;
   - Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên trái.
	 
	02
	 

	9
	* Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật phát cầu trái tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có cầu và không.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	10
	* Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật đánh cầu trên đầu;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản có cầu và không có cầu.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	11
	* Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật đã học 

* Thể lực chuyên môn
	
	02
	

	12
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Thể lực chuyên môn
	
	02
	

	13
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Thể lực khả năng phối hợp vận động
	
	02
	

	14
	* Tập phối hợp các kỹ thuật

* Thể lực khả năng phối hợp vận động
	
	02
	

	15
	* Tập phối hợp các kỹ thuật 

* Phương pháp và cách đánh giá nội dung thi cuối kỳ 
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4

1. Tên học phần: 


Yếu sức khỏe 4 – Bóng bàn

2. Mã học phần: 


YSK4
3. Số tín chỉ: 


01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết

- Lý thuyết: 


02 tiết

- Thực hành:


26 tiết

- Thi giữa kỳ: 

02 tiết
 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước:
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

- Học phần song hành:
Không
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật của môn Bóng bàn;
      
- Giúp cho sinh viên hiểu được tác dụng của việc tập luyện Bóng bàn và nắm vững phương pháp tập luyện nhằm giữ gìn và nâng cao sức khỏe;

- Cơ sở cho việc phát triển các tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền).
b. Kỹ năng:

Hình thành kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản.
c. Chuẩn đầu ra của học phần:

Nắm được cấu trúc cơ bản của kỹ thuật động tác, hình thành động tác đúng, nâng dần cảm giác với bóng, hiểu được phương pháp tập luyện để áp dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

8. Mô tả tóm tắt học phần:

a. Lý thuyết: 02 tiết
Giới thiệu:
- Luật Bóng bàn;

- Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu;

- Chiến thuật.


b. Thực hành: 26 tiết

Giới thiệu:
- Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản đã học trong hệ thống kỹ thuật;

- Thực hành phương pháp tổ chức thi đấu và điều hành một trận đấu Bóng bàn;

- Trang bị các bài tập đa dạng nhằm phát triển và nâng cao một hoặc nhiều kỹ thuật.


c. Kiểm tra giữa kỳ: 02 tiết


Kỹ thuật gò bóng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp đầy đủ, đúng thời gian quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ hoc;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.

10. Tài liệu học tập:


- Bóng bàn (NXB TDTT năm 1990) Nguyễn Danh Thái;

- Bóng bàn hiện đại ( NXB TDTT Hà Nội năm 1997) PGS.TS Nguyễn Danh Thái.

11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	* Củng cố kỹ thuật đã học

* Thể lực chung và chuyên môn   
	02
	
	 

	2
	* Củng cố kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật líp bóng thuận tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	3
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học

* Thể lực chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	4
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật đã học

* Giới thiệu

   - Kỹ thuật líp trái tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	5
	* Hoàn thiện và củng cố kỹ thuật

* Thể lực
	
	02
	 

	6
	* Củng cố kỹ thuật đã học

* Thể lực
	 
	02
	 

	7
	* Củng cố các kỹ thuật 

* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	8
	* Kiểm tra: 

- Kỹ thuật gò bóng.
	 
	02
	 

	9
	* Củng cố kỹ thuật và hình thành chiến thuật

   - Di chuyển vụt thuận tay - trái tay hai điểm vào hai điểm;
   - Di chuyển gò thuận tay - trái tay;
   - Di chuyển líp bóng thuận tay – trái tay hai điểm vào một điểm.
* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật giao bóng trái tay;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không bóng và có bóng.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	10
	- Luật Bóng bàn;
- Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu;
- Chiến thuật.
	02
	
	 

	11
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Chiến thuật

   - Chiến thuật trong đánh đơn;
   - Chiến thuật trong đánh đôi.
	
	02
	

	12
	* Tổ chức thi đấu

* Thực tập trọng trài

   - Cách ghi điểm
	
	02
	

	13
	* Tổ chức thi đấu

* Thực tập trọng trài

   - Cách ghi điểm
	
	02
	

	14
	* Kiểm tra thể lực

   - Bật xa - Chạy 30m xuất phát cao
	
	02
	

	15
	* Kiểm tra thể lực

   - Gập bụng;
   - Chạy tùy sức 5 phút.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4
1. Tên học phần: 


Yếu sức khỏe 4 – Cầu lông

2. Mã học phần: 


YSK4
3. Số tín chỉ: 


01
4. Trình độ: 



Đại học
5. Phân bố thời gian: 

30 tiết

- Lý thuyết: 


02 tiết

- Thực hành:


26 tiết

- Thi giữa kỳ: 

02 tiết
 

6. Điều kiện tiên quyết:


- Học phần học trước:
Không

- Học phần tiên quyết: 
Không

- Học phần song hành:
Không
7. Mục tiêu của học phần:

a. Kiến thức:
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ chiến thuật của môn Cầu lông;
- Giúp cho sinh viên hình thành khả năng thực hiện các kỹ chiến thuật cơ bản và nâng cao;
- Cơ sở cho việc phát triển các tố chất thể lực (nhanh, mạnh, bền).
b. Kỹ năng:

- Hình thành kỹ năng thực hiện các kỹ thuật cơ bản;

- Phối hợp kỹ chiến thuật vào trong thi đấu;

- Tập điều hành một trận đấu.
c. Chuẩn đầu ra của học phần:
Kết hợp được các kỹ - chiến thuật một cách thuần thục vào trong tập luyện và thi đấu. 

8. Mô tả tóm tắt học phần:

a. Lý thuyết: 02 tiết

Giới thiệu: 
- Luật Cầu lông;

- Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu;

- Chiến thuật.

 
b. Thực hành: 26 tiết
Giới thiệu:
- Hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản đã học trong hệ thống kỹ thuật;
- Thực hành phương pháp tổ chức thi đấu và điều hành một trận đấu Cầu lông;
- Trang bị các bài tập đa dạng nhằm phát triển và nâng cao một hoặc nhiều kỹ thuật.


c. Kiểm tra giữa kỳ: 02 tiết

Kỹ thuật phát cầu vào ô.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp đầy đủ, đúng thời gian quy định, quy chế;

- Thực hiện tốt các bài tập trong giờ hoc;

- Bố trí hợp lý thời gian tập luyện ngoài giờ.

10. Tài liệu học tập:

- Giáo trình Cầu lông đại học SP TDTT. NXB TDTT;

- Luật Cầu lông – NXB TDTT năm 2012.
11. Nội dung chi tiết học phần:

	Tuần
	Tên bài
	Số giờ

lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Ghi chú

	1
	* Giới thiệu 
   - Luật Cầu lông;
   - Phương pháp tổ chức trọng tài và thi đấu;
   - Chiến thuật.
	02
	
	 

	2
	* Củng cố các kỹ thuật

* Thể lực sức chung và chuyên môn
	 
	02
	 

	3
	* Củng cố kỹ thuật

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải

   - Những sai lầm thường mắc

   - Bài tập cơ bản không cầu và có cầu

* Thể lực sức chuyên môn
	 
	02
	 

	4
	* Củng cố các kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên trái;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không cầu và có cầu.
* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	5
	* Củng cố các kỹ thuật đã học

* Thể lực chuyên môn
	
	02
	 

	6
	* Củng cố các kỹ thuật đã học

* Thể lực chuyên môn
	 
	02
	 

	7
	* Củng cố các kỹ thuật đã học

* Giới thiệu 

   - Kỹ thuật đập cầu;
   - Những sai lầm thường mắc;
   - Bài tập cơ bản không cầu và có cầu.
	 
	02
	 

	8
	* Kiểm tra: Kỹ thuật phát cầu vào ô.
	 
	02
	 

	9
	* Củng cố các kỹ thuật đã học      
 

* Giới thiệu kỹ thuật 

   - Kỹ thuật bỏ nhỏ;
   - Những sai lầm thường ;
   - Các bài tập cơ bản không cầu và có cầu.
	 
	02
	 

	10
	* Củng cố các kỹ thuật đã học 

* Chiến thuật

   - Chiến thuật trong đánh đơn;
   - Chiến thuật trong đánh đôi.
	 
	02
	 

	11
	* Tổ chức thi đấu - Luật Cầu lông

   - Thi đấu đơn;
   - Thi đấu đôi.
	
	02
	

	12
	* Tổ chức thi đấu - Luật cầu lông

   - Thi đấu đơn;
   - Thi đấu đôi.
	
	02
	

	13
	* Phương pháp trọng tài và thi đấu

   - Thực tập trọng tài;
   - Cách ghi điểm.
	
	02
	

	14
	* Kiểm tra thể lực

   - Bật xa;
   - Chạy 30m xuất phát cao.
	
	02
	

	15
	* Kiểm tra thể lực

   - Gập bụng;
   - Chạy tùy sức 5 phút.
	
	02
	


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập: (Xem phần phụ lục)

	*          *

*


PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Thang điểm, tiêu chuẩn đánh giá chung

- Đánh giá theo thang điểm 10;
- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

	                 Nội dung
	Trọng số

	- Chuyên cần thái độ học tập

- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi học phần 
	20%
30%
50%

	Tổng
	100%


Phụ lục 2: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất bắt buộc

A. Giáo dục thể chất 1: Điền kinh        
- Thi giữa kỳ: 
+ Viết bài thu hoạch lý thuyết Giáo dục thể chất; 

+ Kiểm tra kỹ thuật chạy đạp sau (15mx2).

       
- Thi kết thúc học phần: chọn một trong hai nội dung sau:
+ Chạy 30m (Nam, Nữ);

+ Nhảy cao úp bụng hoặc nhảy xa kiểu ngồi.

Thang đánh giá điểm:

1. Chạy đạp sau Nam, Nữ (15mx2)

	TT


	Nội dung
	Điểm

	1
	Chân đạp sau tích cực duỗi thẳng
	3

	2
	Chân lăng trước thẳng hướng, đùi song song với đường chạy
	2

	3
	Đạp sau nhanh, mạnh, độ dài bước lớn
	2

	4
	Đánh tay trước sau tích cực giao nhau với chân
	2

	5
	Phối hợp nhịp nhàng và giữ thăng bằng
	1


2. Chạy 30m xuất phát cao (Nam, Nữ)

	Ðiểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nam
	5’’60
	5’’50
	5’’40
	5’’30
	5’’15
	5’’00
	4’’85
	4’’70
	4’’55
	4’’40

	Nữ
	7’’50
	7’’20
	7’’00
	6’’80
	6’’60
	6’’40
	6’’20
	6’’00
	5’’80
	5’’60


3. Nhảy cao (Nam, Nữ)

	Ðiểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nam
	100
	105
	110
	115
	120
	125
	130
	135
	140
	145

	Nữ
	80
	85
	90
	95
	100
	105
	110
	115
	120
	125


4. Nhảy xa (Nam, Nữ)

	Ðiểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Nam
	350
	380
	400
	410
	420
	430
	445
	460
	475
	500

	Nữ
	230
	245
	260
	270
	280
	290
	310
	325
	340
	350


B. Giáo dục thể chất 2

1. Thể dục tự do nam

- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật lộn xuôi có đà
Thang điểm đánh giá đánh giá kỹ thuật lộn xuôi có đà:
	TT
	Tên động tác
	Điểm

	1
	Tạo đà bật nhảy
	1

	2
	Giai đoạn bay hai chân thẳng khép thẳng chụm
	3

	3
	Tiếp đệm cuộn tròn nhẹ nhàng
	3

	4
	Thực hiện trên đường thẳng
	2

	5
	Tính phối hợp động tác
	1


- Thi kết thúc học phần: Bài liên kết tự do nam
Thang điểm đánh giá đánh giá bài liên kết tự do nam:
	TT
	Tên động tác
	Điểm

	1
	Lộn xuôi có đà
	3

	2
	Lộn chống nghiêng
	2

	3
	Chuối đầu lộn xuôi cuộn thân đứng dậy
	3,5

	4
	Nhảy ưởn thân
	0,5

	5
	Tính liên kết
	1


2. Thể dục tự do nữ

- Thứ tự bài liên kết môn thể dục tự do nữ:
Mở bài  –> Lộn xuôi tại chỗ –> Thăng bằng sấp –> Bước đuổi –> Bước với  –> Xoạc dọc –> Gập thân –> Chuối vai đổ con nghê –>  Kết thúc bài.
- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật động tác lộn xuôi tại chỗ.
Thang đánh giá kỹ thuật lộn xuôi tại chỗ:

	TT
	Kỹ thuật động tác lộn xuôi tại chỗ
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Hai chân rời đệm đồng thời
	1
	

	2
	Giai đoạn lộn hai chân khép thẳng chụm
	3
	

	3
	Tiếp đệm cuộn tròn nhẹ nhàng
	3
	

	4
	Thực hiện trên đường thẳng
	2
	

	5
	Tính phối hợp động tác
	1
	


- Thi kết thúc học phần: Bài liên kết thể dục tự do nữ.
Thang đánh giá kỹ thuật bài liên kết thể dục tự do nữ:
	TT
	Kỹ thuật động tác
	Điểm
	Ghi chú

	1
	Động tác lộn xuôi tại chỗ
	1.5
	

	2
	Xoạc dọc + thăng bằng sấp
	3.5
	

	3
	Chuối vai đổ con nghê
	3
	

	4
	Các động tác vũ đạo
	1
	

	5
	Tính liên kết
	1
	

	Tổng
	10
	


Phụ lục 3: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tự chọn
A. Giáo dục thể chất 3 

1. Bóng rổ 1

- Thi giữa kỳ: tại chỗ ném rổ 10 quả (Nam, Nữ)
+ Nam: 5,80m tính từ đường biên ngang;
 
+ Nữ: 4,80m tính từ đường biên ngang.
Thang điểm đánh giá:

	Số quả vào
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Điểm
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10


- Thi kết thúc học phần: dẫn bóng 15m lên rổ x 5 lần

Thang điểm đánh giá:
- Mỗi quả vào được 1 điểm;
- Kỹ thuật dẫn bóng, lên rổ được tính theo thang điểm A, B, C, D;
A= 1 điểm; B= 0.8 điểm; C=0.5 điểm; D=0;
Kết quả điểm là tổng của 2 mục trên.

2. Bóng chuyền 1

- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật phát bóng;

- Thi cuối kỳ: Đệm bóng; chuyền bóng.

Thang điểm đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Phát bóng
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	- Đệm bóng

- Chuyền bóng

(hai sinh viên)
	- Thực hiện 5 lần

- Thực hiện 5 lần
	- Mỗi lần 1 điểm.

- Mỗi lần 1 điểm
	- Mỗi lần 1 điểm.

- Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá 1

- Lý thuyết (viết, trắc nghiệm, vấn đáp)


+ Phân tích kỹ thuật đá bóng;


+ Các điều luật thường gặp trong thi đấu.

- Thực hành:

 
+ Kỹ thuật: Căn cứ theo lịch trình giảng dạy, kiểm tra giữa kỳ và thi học phần, Bộ môn có thể chọn một trong các nội dung trong bảng.
	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm
	Giai đoạn

	1
	Đá lòng
	- Thực hiện 5 quả;
- Cầu môn: 3m x 2m;
- Cự ly: 11m
	1 quả = 2 điểm
	Giữa kỳ

	2
	Đá má trong
	- Thực hiện 5 quả;
- Cầu môn lớn;
- Cự ly: 16.50m
	1 quả = 2 điểm
	Cuối kỳ

	3
	Ném biên
	Thực hiện 3 lần

(Chọn lần tốt nhất)
	Điểm  T/tích
10 ≥ 24m

9 ≥ 22m

8 ≥ 20m

7 ≥ 18m

6 ≥ 14m
	Điểm  T/tích
5 ≥ 12m

4 ≥ 10m

3 ≥ 8m

2 ≥ 6m

1 ≥ 4m
	Cuối kỳ

	4
	Thể lực
	Chạy 30m
	Xem bảng điểm 30m
	Giữa kỳ

	5
	Thể lực
	Chạy 4x10m
	Xem bảng điểm 4x10m
	Cuối kỳ


* Kiểm tra thể lực: Giai đoạn giữa kỳ 

	Bảng điểm nội dung chạy 30m

	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thành tích
	5.8"
	5.6"
	5.4"
	5.2"
	5.0"
	4.8"
	4.7"
	4.5"
	4.3"
	4.1"


* Kiểm tra thể lực: Giai đoạn cuối kỳ
	Bảng điểm nội dung chạy 4 x 10m

	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thành tích
	11.3"
	11.1"
	11"
	10.8"
	10.6"
	10.4"
	10.2"
	10"
	9.8"
	9.7"


	Tỷ lệ % đánh giá điểm

	Lý thuyết
	20%

	Kỹ thuật
	40%

	Thể lực
	40%


4. Bóng bàn 1


Thi thực hành:


- Líp bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 45 quả. Nữ: 40 quả;
 
- Líp bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 45 quả. Nữ: 45 quả;

- Gò bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;

- Gò bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả  

5. Cầu lông 1

Kiểm tra cuối học kỳ: 

      
- Giao cầu thuận tay cao xa vào ô đánh đơn (1.5m gần đường biên cuối sân với Nam, 2.00m với Nữ) 5 lần.                                          

      
- Giao cầu trái tay cao xa vào ô đánh đơn (1.5m gần đường biên cuối sân với Nam, 2.00m với Nữ) 5 lần. 

     
- Đánh cầu thuận bằng kỹ thuật cao tay liên tục đường thẳng – đường chéo vào 2 ô đánh đơn, (1.5m gần đường biên cuối sân với Nam, 2.00m với Nữ), 10 lần kết hợp di chuyển bước chân. Yêu cầu: 5/10

      
- Đánh cầu trái bằng kỹ thuật cao tay liên tục đường thẳng – đường chéo vào 2 ô đánh đơn (1.5m gần đường biên cuối sân với Nam, 2.00m với Nữ), 10 quả kết hợp di chuyển bước chân. Yêu cầu: 5/10

6. Aerobics 1

- Bài nhịp:

+ Nhịp đơn: 0,5 điểm

+ Nhịp kép : 0,5 điểm

+ Nhịp nhún tại chỗ : 0,5 điểm

+ Nhịp nhún di chuyển : 1 điểm

+ Nhịp nhún chéo : 1,5 điểm

+ Nhịp di chuyển: 1 điểm

+ Nhịp giật gối : 1 điểm

+ Nhịp hông : 1,5 điểm

+ Âm nhạc : 2 điểm

+ Liên kết bài nhịp : 0,5 điểm

- Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật từng nhịp, nhịp phải khớp với âm nhạc, động tác đều đẹp, mềm dẻo;
- Bài 7 bước cơ bản:

+ Bước diễu hành : 1 điểm

+ Bước chạy bộ : 1 điểm

+ Bước cách quãng : 1 điểm

+ Bước nâng gối : 1 điểm

+ Bước Jack : 1 điểm

+ Bước Lunge : 1 điểm

+ Âm nhạc : 2 điểm

+ Liên kết các bước : 1 điểm

- Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật từng bước, bước phải khớp với âm nhạc, động tác đều đẹp, mềm dẻo.
7. Vovinam – Việt võ đạo 1
- Lý thuyết: 

+ Bài tiểu luận về Vovinam.

- Thực hành :

          
 
+ Các đòn kỹ thuật Vovinam (đấm, đá, chém, gạt đỡ, chỏ);
           

+ Chiến lược từ 1 đến 5 (3 chiến lược bất kỳ);
           

+ Các đòn khóa gỡ tư vệ (7 đòn khóa gỡ bất kỳ).
- Thể lực : 

           

+ Nam: Chống đẩy kết hợp với nhảy xổm tại chỗ 15 lần;
           

+ Nữ: Chống đẩy kết hợp với nhảy xổm tại chỗ 10 lần.
B. Giáo dục thể chất 4

1. Bóng rổ 2 

- Thi giữa kỳ:  Tại chỗ ném rổ 10 quả (Nam, Nữ)

+ Nam: 5m80 (ném phạt)

+ Nữ: 5m20

Thang điểm đánh giá:
	Số quả vào
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Điểm
	3
	4
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	10


-  Thi cuối kỳ: 

Nội dung: Dẫn bóng 15m dừng, chuyền bóng cho đồng đội, sau đó chạy vào nhận bóng lên rổ. Mỗi người thực hiện 5 lần.

Thang điểm:

+ Mỗi quả vào được 1 điểm;
+ Kỹ thuật dẫn bóng, lên rổ được tính theo thang điểm A, B, C, D.

A= 1 điểm; B= 0.8 điểm; C=0.5 điểm; D=0.

Kết quả điểm là tổng của 2 mục trên.

2. Bóng chuyền 2


- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật phát bóng vào vị trí 3m cuối sân;

- Thi cuối kỳ: Đỡ bóng bước 1 bằng kỹ thuật chuyền bóng thấp tay.
Thang đánh giá điểm:

	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Phát bóng vào vị trí 3m cuối sân
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	Đỡ bóng bước 1 bằng kỹ thuật chuyền bóng thấp tay đến vị trí số 3
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá 2

* Lý thuyết (viết, trắc nghiệm, vấn đáp)
1. Khái niệm, định nghĩa và phân loại chiến thuật; 
2. Phương pháp tổ chức thi đấu;
3. Phương pháp trọng tài.
* Thực hành:

 
+ Kỹ thuật: 
	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm
	Giai đoạn

	1
	Dẫn bóng luồn cọc
	- Dẫn bóng luồn cọc (2m/ 1 cọc) cự ly luồn cọc là 10m;

- Thực hiện 5 lần.

- Tính thời gian.
	- Điểm thành tích luồn cọc được tính trung bình của thời gian 5 lần.

- Lần phạm quy (chạm cọc) được tính là 7".
	Giữa kỳ

	2
	Dẫn bóng luồn cọc, đá bóng bằng  kỹ thuật: má trong.
	- Dẫn bóng luồn cọc (2m/ 1 cọc) cự ly luồn cọc là 10m;

- Đá bóng sau mỗi lần luồn cọc ở cự ly  16.50m vào cầu môn 7.32m x 2.44m;

- Thực hiện 5 lần.
	1 quả vào cầu môn = 2 điểm.


	Cuối kỳ

	3
	Tâng bóng
	Thực hiện 3 lần

(Chọn lần tốt nhất)
	 Điểm     t/tích

10 ≥ 90 lần

9 ≥ 70 lần

8 ≥ 50 lần

7 ≥ 40 lần

6 ≥ 30 lần
  5 ≥ 20 lần
	    Điểm     t/tích
4 ≥ 15 lần

3 ≥ 12 lần

2 ≥ 10 lần

    1 ≥   5 lần
	Cuối kỳ

	4
	Thể lực
	- Nội dung thi giữa kỳ  là nội dung kiểm tra kỹ thuật và thể lực.
	Bảng điểm dẫn bóng luồn cọc
	Giữa kỳ

	5
	Thể lực
	- Chạy 5x30m.
	Bảng điểm chạy 5 x 30m
	Cuối kỳ


* Kiểm tra thể lực:  Giai đoạn giữa kỳ.

	Bảng điểm dẫn bóng luồn cọc

	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thành tích
	7.3"
	6.9"
	6.6"
	6.3"
	6"
	5.7"
	5.4"
	5.1"
	4.7"
	4.4"


* Kiểm tra thể lực:  Giai đoạn cuối kỳ.

	Bảng điểm  5 x 30m

	Điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Thành tích
	6.4"
	6.2"
	6"
	5.8"
	5.6"
	5.3"
	5"
	4.8"
	4.6"
	4.4"

	Tỷ lệ  % đánh giá điểm

	Lý thuyết
	20%

	Kỹ thuật
	40%

	Thể lực
	40%


4. Bóng bàn 2


Thi thực hành:

 

- Vụt bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 45 quả. Nữ: 40 quả;
 

- Vụt bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 45 quả. Nữ: 40 quả;


- Gò bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;


- Gò bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 

Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả.
5. Cầu lông 2

Kiểm tra cuối học kỳ:
      
- Đánh cầu cao sâu trên đầu liên tục vào ô đường thẳng – đường chéo (10 lần).

Yêu cầu: 5/10;
      
- Di chuyển phối hợp giữa đánh cầu cao sâu trên đầu và bỏ nhỏ (10 lần).

Yêu cầu: 5/10.

6. Aerobics 2

- Cấu trúc (động tác cơ bản, tháp, đội hình, nhạc, phong cách): 6 điểm;
- Thực hiện (độ khó, trang phục): 4 điểm

​
	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm

	1
	Cấu trúc
	
	

	
	
	Động tác
	5 điểm

	
	
	Tháp
	0,5 điểm

	
	
	Đội hình
	0,5 điểm

	
	
	Nhạc
	1 điểm

	
	
	Phong cách
	0,5 điểm

	2
	Độ khó
	
	

	
	
	Độ khó
	2 điểm

	
	
	Trang phục
	0,5 điểm


7. Vovinam – Việt võ đạo 2

- Lý thuyết: 

+ Bài tiểu luận về Vovinam.

- Thực hành:
           

+ Các kỹ đòn kỹ thuật Vovinam di chuyển tam giác tấn kết hợp với đấm, chém và gạt đỡ;
           

+ Quyền nhập môn;
           

+ Chiến lược từ 6 đến 10 (3 chiến lược bất kỳ);
           

+ Phản đòn căn bản (7 kỹ thuật phản đòn bất kỳ).
- Thể lực: 

           

+ Nam: chống đẩy kết hợp với nhảy xổm tại chỗ 18 lần;
           

+ Nữ: chống đẩy kết hợp với nhảy xổm tại chỗ 12 lần.
Phụ lục 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất nâng cao
A. Giáo dục thể chất 1 

1. Bóng rổ

- Ném rổ tại chỗ 1 tay trên vai (Vị trí ném phạt);
- Dẫn bóng đường thẳng và thực hiện 2 bước lên rổ 1 tay trên vai.
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm

thành tích
	Điểm

kỹ thuật

	1
	Ném rổ
	Thực hiện 10 lần
	1 quả 3 điểm

2 – 4đ

3 – 5đ

4 – 6đ

5 – 7đ

6 – 8đ

7 – 9đ

>8 – 10đ
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D

	2
	Dẫn bóng lên rổ
	Thực hiện 5 lần
	1 quả 2 điểm
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D


2. Bóng chuyền

- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật phát bóng;

- Thi cuối kỳ: Đệm bóng; chuyền bóng.

Thang điểm đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Phát bóng cao tay vào vị trí 2m cuối sân
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	- Chuyền bóng cao tay trước mặt và sau đầu (từ 3 đến 4 hoặc 3 đến 2)

- Di chuyển chuyền bóng thấp tay (1 đến 3 hoặc5 đến 3)
	- Thực hiện 5 lần
- Thực hiện 5 lần
	- Mỗi lần 1 điểm
- Mỗi lần 1 điểm
	- Mỗi lần 1 điểm
- Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá

Lý thuyết (viết, trắc nghiệm, vấn đáp)



- Phân tích kỹ thuật đá bóng;



- Các điều luật thường gặp trong thi đấu.

Thể lực: 

Giữa kỳ: 

Chạy 5x30m 

	Thang điểm chạy 5x30m

	Thành tích
	5"4
	5'2
	5"
	4"8
	4"6
	4"4

	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10


 
Cuối kỳ:
 
Chạy 1500m (phút);

	Thang điểm chạy 1.500m

	Thành tích
	6'
	5'40
	5'30
	5'20
	5'10
	5'

	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm
	Giai đoạn

	1
	Đá lòng
	- Thực hiện 5 quả

- Cầu môn: 3m x 2m

- Cự ly: 11m
	1 quả = 2 điểm
	Giữa kỳ

	2
	Đá má trong
	- Thực hiện 5 quả

- Cầu môn lớn

- Cự ly: 16,50m
	1 quả = 2 điểm
	Cuối kỳ


4. Bóng bàn

Thi thực hành bóng bàn nâng cao

 
- Líp  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;

 
- Líp  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;


- Giật  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;


- Giật  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 

Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả.
5. Cầu lông

Thi thực hành cầu lông nâng cao:
- Những kỹ thuật cơ bản đã học trong chương trình;
- Đánh giá theo thang điểm 10 cho mỗi nội dung đã học trong chương trình. Điểm thực hành là trung bình cộng của các nội dung trên;
- Yêu cầu: 5/10 (10 lần).

Thực hành = (a + b + c + d ...) / 4

6. Aerobics

- Bài nhịp:

+ Nhịp đơn: 


0,5 điểm;
+ Nhịp kép: 


0,5 điểm;
+ Nhịp nhún tại chỗ: 
0,5 điểm;
+ Nhịp nhún di chuyển: 
1 điểm;
+ Nhịp nhún chéo: 

1,5 điểm;
+ Nhịp di chuyển: 

1 điểm;
+Nhịp giật gối: 

1 điểm;
+ Nhịp hông: 

1,5 điểm;
+ Âm nhạc: 


2 điểm;
+ Liên kết bài nhịp: 

0,5 điểm.
- Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật từng nhịp, nhịp phải khớp với âm nhạc, động tác đều đẹp, mềm dẻo;
- Bài 7 bước cơ bản:

+ Bước diễu hành: 

1 điểm;
+ Bước chạy bộ: 

1 điểm;
+ Bước cách quãng: 

1 điểm;
+ Bước nâng gối: 

1 điểm;
+ Bước Jack: 

1 điểm;
+ Bước Lunge: 

1 điểm;
+ Âm nhạc: 


2 điểm;
+ Liên kết các bước: 
1 điểm.
- Yêu cầu thực hiện đúng kỹ thuật từng bước, bước phải khớp với âm nhạc, động tác đều đẹp, mềm dẻo.
B. Giáo dục thể chất 2 

1. Bóng rổ

- Nhảy ném cự ly trung bình (vị trí ném phạt)

- Dẫn bóng qua cọc kết hợp lên rổ.

	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm

thành tích
	Điểm

kỹ thuật

	1
	Nhảy ném cự ly trung bình
	Thực hiện 10 lần
	1 quả 3 điểm

2 – 4đ

3 – 5đ

4 – 6đ

5 – 7đ

6 – 8đ

7 – 9đ

>8 – 10đ
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D

	2
	Dẫn bóng qua cọc kết hợp lên rổ
	Thực hiện 5 lần bên phải, 5 lần bên trái
	1 quả 1 điểm
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D


2. Bóng chuyền

- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật đỡ phát bóng;

- Thi cuối kỳ: Đập bóng.
Thang điểm đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Đỡ phát bóng cho số 3 (phát bóng nhẹ cuối sân vào số 5 và số 1)
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	Đập bóng từ số 4 và số 2 chéo sân
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá

- Lý thuyết:

+ Khái niệm thể lực chuyên môn;

+ Khái niệm chiến lược, chiến thuật;

+ Công tác trọng tài.

- Kỹ thuật và thể lực:

	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm
	Giai đoạn

	1
	Dẫn bóng luồn cọc, đá bóng bằng lòng bàn chân vào khung thành 3mx2m ở cự ly 10m
	- Cự ly 30m;
- 4 lần luồn cọc (6m/1 cọc);
- Thực hiện 5 lần;
- Yêu cầu tốc độ, khéo léo (tính thời gian ở cọc cuối cùng);
- Thời gian không quá 15".
	Mỗi quả 2 điểm
	Giữa kỳ

	2
	Dẫn bóng luồn cọc, đá bóng bằng má trong
	- Cự ly 30m;
- 4 lần luồn cọc (6m/ 1 cọc); 
- Thực hiện 5 lần;
- Đá bóng trong hành lang 10m;
- Cự ly tính điểm tối thiểu là 20m;
- Yêu cầu tốc độ, khéo léo (tính thời gian ở cọc cuối cùng);
- Thời gian không quá 15".
	1 quả = 2 điểm
	Cuối kỳ


4. Bóng bàn

Thi thực hành bóng bàn nâng cao

 
- Líp  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;

 
- Líp  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;


- Giật  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;


- Giật  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 

Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả.

5. Cầu lông

Thi thực hành cầu lông nâng cao:
- Những kỹ thuật cơ bản đã học trong chương trình;
- Đánh giá theo thang điểm 10 cho mỗi nội dung đã học trong chương trình. Điểm thực hành là trung bình cộng của các nội dung trên;
- Yêu cầu: 5/10 (10 lần).

Thực hành = (a + b + c + d ...) / 4

6. Aerobics

- Cấu trúc (động tác cơ bản, tháp, đội hình, nhạc, phong cách: 7,5 điểm

- Thực hiện (độ khó, trang phục): 




2,5 điểm
	Stt
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm

	1
	Cấu trúc
	
	

	
	
	Động tác
	5 điểm

	
	
	Tháp
	   0,5 điểm

	
	
	Đội hình
	  0,5 điểm

	
	
	Nhạc
	1 điểm

	
	
	Phong cách
	0,5 điểm

	2
	Độ khó
	
	

	
	
	Độ khó
	2 điểm

	
	
	Trang phục
	0,5 điểm


C. Giáo dục thể chất 3 

1. Bóng rổ

- Nhảy ném cự ly trung bình 2 góc ngang vạch ném phạt;
- Động tác giả qua người, lên rổ thuận – nghịch.

	TT
	Nội dung
	Hình thức

kiểm tra
	Điểm
thành tích
	Điểm

kỹ thuật

	1
	Nhảy ném cự ly trung bình 2 góc ngang vạch ném phạt
	Thực hiện 5 lần mỗi bên
	1 quả 3 điểm

2 – 4đ

3 – 5đ

4 – 6đ

5 – 7đ

6 – 8đ

7 – 9đ

>8 – 10đ
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D

	2
	Động tác giả qua người, lên rổ thuận – nghịch
	Thực hiện 5 lần bên thuận, 5 lần bên nghịch
	1 quả 1 điểm
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D


2. Bóng chuyền

- Thi giữa kỳ: Kỹ thuật phát bóng;

- Thi cuối kỳ: Đập bóng
Thang điểm đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Phát bóng bay
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	Đập bóng trung bình ở vị trí số 3
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá

- Lý thuyết: Kiểm tra trắc nghiệm Luật và chiến thuật Bóng đá. 

- Kỹ thuật:

	TT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm
	Giai đoạn

	1
	Đá bóng bằng lòng bàn chân (chân không thuận)
	- Thực hiện 5 quả

- Cầu môn: 3m x 2m

- Cự ly: 11m
	- 1 quả = 2 điểm.
	Giữa kỳ

	2
	Đá bóng bằng má trong (chân không thuận)
	- Thực hiện 5 quả

- Cầu môn lớn

- Cự ly: 16,50m
	- 1 quả = 2 điểm.


	Cuối kỳ


Thể lực

Giữa kỳ:

Chạy 7x30m

	Thang điểm chạy 7x30m

	Thành tích
	5"4
	5"2
	5"
	4"8
	4"6
	4"4

	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Cuối kỳ:

Chạy 1500m

	Thang điểm chạy 1.500m

	Thành tích
	6'
	5'40
	5'20
	5'
	4'50
	4'40

	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4. Bóng bàn

Thi thực hành Bóng bàn nâng cao:
 
- Líp  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;

 
- Líp  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;


- Giật  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;


- Giật  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 

Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả.

5. Cầu lông

Thi thực hành cầu lông nâng cao:
- Những kỹ thuật cơ bản đã học trong chương trình;
- Đánh giá theo thang điểm 10 cho mỗi nội dung đã học trong chương trình. Điểm thực hành là trung bình cộng của các nội dung trên;
- Yêu cầu: 5/10 (10 lần).

Thực hành = (a + b + c + d ...) / 4
6. Aerobics

- Cấu trúc (động tác cơ bản, tháp, đội hình, nhạc, phong cách): 7,5 điểm

- Thực hiện (độ khó, trang phục): 




 2,5 điểm

	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm

	1
	Cấu trúc
	
	

	
	
	Động tác
	5 điểm

	
	
	Tháp
	   0,5 điểm

	
	
	Đội hình
	  0,5 điểm

	
	
	Nhạc
	1 điểm

	
	
	Phong cách
	0,5 điểm

	2
	Độ khó
	
	

	
	
	Độ khó
	2 điểm

	
	
	Trang phục
	0,5 điểm


D. Giáo dục thể chất 4 

1. Bóng rổ

- Lật lưng xoay người 180 độ nhảy ném bên thuận, nghịch;
- Dẫn bóng tốc độ từ cuối sân lên sân trên, sau đó thực hiện động tác giả qua cọc lên rổ;
- Kiểm tra kiến thức về luật thi đấu, trọng tài, lịch sử bóng rổ bằng phương pháp trắc nghiệm. 

	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm

thành tích
	Điểm

kỹ thuật

	1
	Lật lưng xoay người 180 độ nhảy ném bên thuận, nghịch.
	Thực hiện 10 lần mỗi bên
	1 quả 3 điểm

2 – 4đ

3 – 5đ

4 – 6đ

5 – 7đ

6 – 8đ

7 – 9đ

>8 – 10đ
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D

	2
	Dẫn bóng tốc độ từ cuối sân lên sân trên, sau đó thực hiện động tác giả qua cọc lên rổ
	Thực hiện 5 lần qua cọc bên thuận, 5 lần qua cọc bên nghịch
	1 quả 1 điểm
	Đánh giá kỹ thuật theo cấp độ A, B, C, D

	3
	Kiểm tra kiến thức về luật thi đấu, trọng tài, lịch sử bóng rổ 
	Trả lời bằng phương pháp trắc nghiệm 12 câu hỏi, thời gian 1 phút 30 giây
	12/12: 10 điểm

11/12: 9đ

10/12: 8đ

9/12: 7đ

8/12: 6đ

7/12: 5đ

6/12: 4đ

5/12: 3đ

4/12: 2đ

3/12: 1đ

<2/12: 0đ


2. Bóng chuyền

- Thi giữa kỳ: Đập bóng trung bình;
- Thi cuối kỳ: Đập bóng nhanh.
Thang điểm đánh giá kỹ thuật:
	TT
	Nội dung
	Hình thức kiểm tra
	Điểm 
thành tích
	Điểm 
kỹ thuật

	1
	Đập bóng trung bình sau đầu ở vị trí số 3
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm

	2
	Đập bóng nhanh ở vị trí số 3 hoặc số 2
	Thực hiện 5 lần
	Mỗi lần 1 điểm
	Mỗi lần 1 điểm


3. Bóng đá

* Kỹ thuật:

Giữa kỳ:
- Tâng bóng 12 điểm chạm của các bộ phận cơ thể.
Cuối kỳ:
- Sút cầu môn 10 quả (mỗi chân 5 quả).
* Thể lực:

Giữa kỳ:
- Chạy 2 x 50m.
	Thang điểm chạy 2 x 50m

	Thành tích
	7"4
	7"2
	7"
	6"8
	6"6
	6"4

	Điểm
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Cuối kỳ:
- Test Cooper (m).
	Tuổi
	Thành tích chạy 12' (Test Cooper)

	
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	17-19
	>3000m
	2700-3000m
	2500-2699m
	2300-2499m
	<2300m

	20-29
	>2800m
	2400-2800m
	2200-2399m
	1600-2199m
	<1600m


Lưu ý: Các nội dung sẽ được điều chỉnh cho phù hợp sau thời gian tiến hành giảng dạy cho các sinh viên nâng cao.

4. Bóng bàn

Thi thực hành bóng bàn nâng cao

 
- Líp  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;

 
- Líp  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 


Nam: 50 quả. Nữ: 45 quả;


- Giật  bóng thuận tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.




Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả;


- Giật  bóng trái tay đường chéo trong 1 phút vào bàn. Tính số lần vào bàn.

 

Nam: 40 quả. Nữ: 35 quả.

5. Cầu lông

Thi thực hành cầu lông nâng cao:
- Những kỹ thuật cơ bản đã học trong chương trình;
- Đánh giá theo thang điểm 10 cho mỗi nội dung đã học trong chương trình. Điểm thực hành là trung bình cộng của các nội dung trên;
- Yêu cầu: 5/10 (10 lần).

Thực hành = (a + b + c + d ...) / 4

6. Aerobics
- Cấu trúc (động tác cơ bản, tháp, đội hình, nhạc, phong cách): 7,5 điểm

- Thực hiện (độ khó, trang phục): 




 2,5 điểm

	STT
	Nội dung
	Hình thức
	Tính điểm

	1
	Cấu trúc
	
	

	
	
	Động tác
	5 điểm

	
	
	Tháp
	   0,5 điểm

	
	
	Đội hình
	  0,5 điểm

	
	
	Nhạc
	1 điểm

	
	
	Phong cách
	0,5 điểm

	2
	Độ khó
	
	

	
	
	Độ khó
	2 điểm

	
	
	Trang phục
	0,5 điểm


Phụ lục 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất sức khỏe yếu
A. Giáo dục thể chất 1 
Thang điểm đánh giá
	Môn
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Ghi chú

	Ném rổ
	0/10
	0/10
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	Nam: 3,5 m

Nữ: 2,5 m

	Bi sắt (Vòng)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	


Cờ vua: Thi vấn đáp.
B. Giáo dục thể chất 2 
1. Thang điểm đánh giá bài thể dục tay không 9 động tác
	TT
	Kỹ thuật động tác
	Điểm

	1
	Thuộc bài
	6

	2
	Động tác đẹp
	3

	3
	Tính phối hợp động tác
	1


2. Thang điểm đánh giá bài thể dục với tạ đôi 5 động tác
	TT
	Kỹ thuật động tác
	Điểm

	1
	Thuộc bài
	6

	2
	Động tác đẹp
	3

	3
	Tính phối hợp động tác
	1


C. Giáo dục thể chất 3 
I. Cách tính điểm thực hành Cầu lông
	     TT

KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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- M1: (TT) Thành tích đạt được


- M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật

- M: Điểm trung bình. 
1. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái (phòng thủ phải, trái)

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh cầu qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 10 lần (hình vẽ).

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái (phòng thủ phải, trái)
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


2. Thang điểm đánh giá kỹ thuật phát cầu vào ô

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện phát cầu đúng kỹ thuật 10 lần vào 2 ô, mỗi ô 5 lần (hình vẽ)

* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Phát cầu vào ô
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


3. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu trên đầu

*Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh cầu qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 20 lần (hình vẽ)


* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu trên đầu
	Nam
	TT
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đúng kỹ thuật đường cầu bay cao vào ô quy định 10 lần (hình vẽ).

* Thang điểm:
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải


	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


5. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đập cầu vào ô quy định

* Yêu cầu  người phục vụ phát cầu đường cầu cao xuống cuối sân, người kiểm tra thực hiện đúng kỹ thuật với đường cầu đi xuống vào ô quy định 10 lần (hình vẽ).



* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải


	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


6. Thể lực (Di chuyển ngang sân đơn trong 1 phút)
* Yêu cầu người kiểm tra di chuyển sát biên dọc sân



* Thang điểm
	Thang điểm
	Giới tính
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Di chuyển ngang trong 1 phút
	Nam
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Nữ
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


II. Cách tính điểm thực hành Bóng bàn
	TT

KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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- M1: (TT) Thành tích đạt được





- M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật




- M: Điểm trung bình

1. Thang điểm đánh giá kỹ thuật vụt bóng thuận tay, trái tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh bóng qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 20 lần.                              

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật vụt bóng thuận tay, trái tay
	Nam
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


2. Thang điểm đánh giá kỹ thuật gò bóng

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện gò bóng qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 10 lần.                              

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật gò bóng thuận tay, trái tay
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


3. Thang điểm đánh giá kỹ thuật giao bóng thuận tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện giao bóng 10 lần đúng kỹ thuật.                            

* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật giao bóng thuận tay
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4. Thang điểm đánh giá kỹ thuật líp bóng thuận tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện líp bóng liên tục đúng kỹ thuật 20 lần                            * Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật giao bóng thuận tay
	Nam
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


5. Thể lực (Di chuyển ngang trong 1 phút).

* Yêu cầu  người kiểm tra di chuyển nhặt bóng bỏ vào rổ liên tục với cự ly 2m.
* Thang điểm
	Thang điểm
	Giới tính
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Di chuyển ngang trong 1 phút
	Nam
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Nữ
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


D. Giáo dục thể chất 4 

I. Cách tính điểm thực hành Cầu lông

	     TT

KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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- M1: (TT) Thành tích đạt được


- M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật

- M: Điểm trung bình. 
1. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái (phòng thủ phải, trái)

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh cầu qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 10 lần (hình vẽ).


* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái (phòng thủ phải, trái)
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


2. Thang điểm đánh giá kỹ thuật phát cầu vào ô

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện phát cầu đúng kỹ thuật 10 lần vào 2 ô, mỗi ô 5 lần (hình vẽ)


* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Phát cầu vào ô
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


3. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu trên đầu

*Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh cầu qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 20 lần (hình vẽ)


* Thang điểm
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu trên đầu
	Nam
	TT
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đúng kỹ thuật đường cầu bay cao vào ô quy định 10 lần (hình vẽ).

* Thang điểm:
	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải


	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


5. Thang điểm đánh giá kỹ thuật đập cầu vào ô quy định

* Yêu cầu  người phục vụ phát cầu đường cầu cao xuống cuối sân, người kiểm tra thực hiện đúng kỹ thuật với đường cầu đi xuống vào ô quy định 10 lần (hình vẽ).



* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật đánh cầu cao tay bên phải


	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


6. Thể lực (Di chuyển ngang sân đơn trong 1 phút)
* Yêu cầu người kiểm tra di chuyển sát biên dọc sân



* Thang điểm
	Thang điểm
	Giới tính
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Di chuyển ngang trong 1 phút
	Nam
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Nữ
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


II. Cách tính điểm thực hành Bóng bàn
	TT

KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	7
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	10
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


* Điểm được tính theo:

                                                  M = 
[image: image4.wmf]2

)

(

2

)

(

1

KT

M

TT

M

+








- M1: (TT) Thành tích đạt được





- M2: (KT) Đánh giá kỹ thuật




- M: Điểm trung bình

1. Thang điểm đánh giá kỹ thuật vụt bóng thuận tay, trái tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện đánh bóng qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 20 lần.                              

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật vụt bóng thuận tay, trái tay
	Nam
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


2. Thang điểm đánh giá kỹ thuật gò bóng

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện gò bóng qua lại liên tục và đúng kỹ thuật 10 lần.                              

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật gò bóng thuận tay, trái tay
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


3. Thang điểm đánh giá kỹ thuật giao bóng thuận tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện giao bóng 10 lần đúng kỹ thuật.                            

* Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật giao bóng thuận tay
	Nam
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4. Thang điểm đánh giá kỹ thuật líp bóng thuận tay

* Yêu cầu mỗi người kiểm tra thực hiện líp bóng liên tục đúng kỹ thuật 20 lần                            * Thang điểm

	Nội dung
	Giới tính
	Thang điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Kỹ thuật giao bóng thuận tay
	Nam
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Nữ
	TT
	3
	6
	9
	12
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	KT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


5. Thể lực (Di chuyển ngang trong 1 phút).

* Yêu cầu  người kiểm tra di chuyển nhặt bóng bỏ vào rổ liên tục với cự ly 2m.
* Thang điểm

	Thang điểm
	Giới tính
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Di chuyển ngang trong 1 phút
	Nam
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	Nữ
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15


	
	Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2016

	Q. TRƯỞNG KHOA
ThS. Võ Đình Hợp
	GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
GS.TS. Trần Văn Nam
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